	CHỦ TỊCH NƯỚC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 1707/QĐ-CTN
	Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 179/TTr-CP ngày 17/11/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: 373 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức; 71 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy; 40 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản; 38 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc); 04 công dân hiện đang cư trú tại Ma Cao (Trung Quốc); 04 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Ba Lan; 11 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo; 01 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ; 13 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Séc; 36 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; 269 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	
	CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Nguyễn Minh Triết


DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1707/QĐ-CTN ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Trần Lê Thanh Sơn, sinh ngày 29/04/1970 tại Tp Hồ Chí Minh 
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Gartenstrabe 10, 70839 Gerlingen

2. Doãn Thị Minh Dung, sinh ngày 13/9/1959 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Gartenstrabe 10, 70839 Gerlingen

3. Trần Lê Thanh Mai, sinh ngày 04/02/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Gartenstrabe 10, 70839 Gerlingen

4. Triệu Thị Tuyết Phụng, sinh ngày 29/12/1962 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Obern Str 71 – 28832 Achim Deuschland

5. Nguyễn Đức Thắng, sinh ngày 18/3/1956 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rote Kreuz Str 7 – 30627 Hannover

6. Vũ Văn Thắng, sinh ngày 09/9/1973 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wald str 35 – 06803 Greppin

7. Lê Thu Cúc, sinh ngày 19/4/1969 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bachwiesenweg 8, 83052 Bruckmuhl

8. Trần Thị Diệu Linh, sinh ngày 26/02/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Postdamerstrabe 63, Wen 81631115 – 10785 Berlin

9. Nguyễn Thùy Hương, sinh ngày 22/11/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Rotekreuzstrabe 7, 30627 Hannover
10. Võ Thị Hà, sinh ngày 24/4/1964 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Konigsberger Strabe 02 – 63454 Hanau 

11. Diệp Bích Duyên, sinh ngày 02/9/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Konigsberger Strabe 02 – 63454 Hanau 

12. Hồ Thị Xuân, sinh ngày 29/3/1977 tại Hải Phòng
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Prof Semmelweis Str 5 – 99610 Sommerda

13. Trương Ngọc Đức, sinh ngày 18/8/1990 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stralsunder Strabe 34A – 13355 Berlin

14. Nguyễn Thế Duy, sinh ngày 25/01/1987 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lohrstr 24 – 09113 Chemnitz

15. Trần Triệu Hoa, sinh ngày 31/12/1967 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Van douven Str 14 – 40227 Dusseldorf

16. Cao Mạnh Cường, sinh ngày 14/5/1984 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Raingarten 4 – 73650 Winterbach

17. Trần Thị Kim Thu, sinh ngày 11/8/1984 tại Nam Định

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Dierhagener Str 10 – 13051 Berlin
18. Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 10/8/1960 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Im Wiesengrund 1 – 14532 Stahnsdorf Potsdam

19. Vũ Thị Kiều Anh, sinh ngày 10/11/1082 tại Đồng Nai
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Emser Str 1, 12051 Berlin

20. Nguyễn Thị Minh Đa, sinh ngày 06/7/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lindenstrasse 17 – 48341 Altenberge

21. Phạm Minh Tuấn, sinh ngày 11/02/1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ekkehard Str 3 – 78224 Singen

22. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 26/10/1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Hans Grundig Str 18/0602 01307 Dresden

23. Trần Hồng Yến, sinh ngày 25/10/1977 tại Tp Hồ Chí Minh 
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Sudwall 24, 47608 Geldern

24. Vũ Thị Thúy Nga, sinh ngày 17/12/1968 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Budenheimer Weg 5A – 55262 Heidesheim Uhlerborn

25. Huỳnh MeeCin, sinh ngày 30/8/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Budenheimer Weg 5A – 55262 Heidesheim Uhlerborn

26. Huỳnh TeVin, sinh ngày 19/11/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Budenheimer Weg 5A – 55262 Heidesheim Uhlerborn

27. Đoàn Thanh Thúy, sinh ngày 20/02/1965 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Friedrich Vichbacher Allee 12 – 93055 Regensburg

28. Trịnh Như Ý, sinh ngày 14/12/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Friedrich Vichbacher Allee 12 – 93055 Regensburg

29. Nguyễn Ngọc Phú, sinh ngày 27/11/1971 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kirchheimerstr 47A, 67269 Grunstadt

30. Vũ Thị Hương, sinh ngày 27/10/1967 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: MarkneuKirchner Str 31 – 08248 Klingenthal

31. Bùi Quốc Khánh, sinh ngày 13/9/1967 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nam 
Hiện trú tại: Oberekanal Str 1 – 79618 Rheinfelden

32. Bùi Antony, sinh ngày 14/02/2004 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Oberekanal Str 1 – 79618 Rheinfelden

33. Nguyễn Thị Cẩm Hà, sinh ngày 13/4/1973 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Raiffeisenstr 20 – 57632 Flammersfeld

34. Huỳnh Bạch Tuyết, sinh ngày 13/02/1983 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Daniel Von BurenStr 8 – 28195 Bremen

35. Huỳnh (Weng) Cindy, sinh ngày 30/5/2002 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Daniel Von BurenStr 8 – 28195 Bremen

36. Phạm Minh Thảo, sinh ngày 25/8/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rutscher Str 121 – Zi 1501 – 52072 Aachen
37. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 25/8/1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bahnhof Str 23, 09306 Rochlitz

38. Hoàng Long, sinh ngày 26/10/1967 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Burg Str 2 – 92355 Velburg 

39. Hoàng Việt Đức, sinh ngày 02/6/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Burg Str 2 – 92355 Velburg 

40. Vy Ngọc Điện, sinh ngày 10/01/1972 tại Lạng Sơn

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Breite Str 18A Brauns – chweig

41. Tống Phú Hiện, sinh ngày 03/10/1968 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schanzenbarg 25 – 23843 Bad Oldesloe

42. Hà Nguyễn Quốc Hùng, sinh ngày 23/7/1972 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hangstrabe 25 – 21075 Hamburg

43. Hà Jimmy Dominique, sinh ngày 14/01/2001 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hangstrabe 25 – 21075 Hamburg

44. Nguyễn Thị Ngọc Huyên, sinh ngày 31/3/1976 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bahnhofsplatz 40, 94315 Strauting Deutschland

45. Nguyễn Hùng Phương, sinh ngày 06/4/1969 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Massener trasse 77 Unna 59423

46. Văn Thanh Ngân, sinh ngày 06/9/1999 tại Long An

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bubenheimer Str 3 – 55270 Schwabenheim

47. Phạm Thanh Sơn, sinh ngày 30/7/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Landsberger Allee 56B – 10249 Berlin
48. Nguyễn Việt Hương, sinh ngày 22/11/1971 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Lutherstrabe 9, 52134 Herzogensath

49. Trần Thị Bích Vân, sinh ngày 19/3/1981 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Friedrich Ebert Str 24, 30459 Hannover

50. Nguyễn Quý Cương, sinh ngày 12/02/1966 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schwabacher Str 69, 90763 Furth

51. Nguyễn Hoàng Linh, sinh ngày 06/01/1989 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại Bleichewiese 3 – 37581 BadGandersheim

52. Trần Minh Tín, sinh ngày 07/9/1974 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Adolf Aich Str 25, 88074 Meckenbeuren

53. Nguyễn Cao Cường, sinh ngày 28/12/1981 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: August Bebel Str 77 – 03046 Cottbus

54. Nguyễn Thị Đoan Trang, sinh ngày 01/5/1953 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bodenseering 54 – 95445 Bayreuth

55. Đào Hà Mai Thảo, sinh ngày 17/9/1967 tại Bình Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Landshuter Str 58, 94315 Straubing

56. Phạm Quang Huỳnh, sinh ngày 17/8/1972 tại Bắc Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Emil Schuller Strabe 7 – 56068 Koblenz

57. Đặng Mậu Bạch Lan, sinh ngày 26/01/1964 tại Bà Rịa – Vũng Tàu 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Dorfstrasse 1a – 24220 Bohuhsen 
58. Nguyễn Ngọc Minh, sinh ngày 02/9/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ferdinand Strabe 12 – 21614 Buxtehnde

59. Đinh Đức Việt, sinh ngày 22/3/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Frankenguststr 12, 95447 Bayrenth

60. Bùi Quốc Anh, sinh ngày 31/7/1959 tại Hà Nội
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Vordem Rusch 2a, 21680 Stade

61. Nguyễn Quốc Tuấn, sinh ngày 23/5/1965 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mehlgasse 11-56068-Koblenz

62. Đặng Thị Hải Yến, sinh ngày 28/6/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Mehlgasse 11-56068-Koblenz

63. Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 15/5/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mehlgasse 11-56068-Koblenz

64. Nguyễn Văn Tiến, sinh ngày 20/8/1963 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Opschlag 10 – 47533 Kleve 

65. Trần Thị Như, sinh ngày 26/6/1954 tại Yên Bái

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Stobener Str 4, 99518 Schmiedehausen

66. Hoàng Ngọc Ánh, sinh ngày 20/02/1960 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hoikenweg 13A – 26133 Oldenburg

67. Hoàng Anh Đức, sinh ngày 06/4/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hoikenweg 13A – 26133 Oldenburg

68. Hoàng Thu Thảo Jasmin, sinh ngày 02/11/2003 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Hoikenweg 13A – 26133 Oldenburg

69. Vương Mạnh Hùng, sinh ngày 20/5/1964 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Falken Str 17 – 26349 Jadenberg

70. Vương Đức, sinh ngày 21/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Falken Str 17 – 26349 Jadenberg

71. Vương Thảo Mi, sinh ngày 21/7/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Falken Str 17 – 26349 Jadenberg

72. Hoàng Thị Hòa, sinh ngày 08/4/1959 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Park Str 13 – Lohfelden

73. Mai Elizabeth Gunanayagam, sinh ngày 14/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Park Str 13 – Lohfelden

74. Argo Benedict Gunanayagam, sinh ngày 25/10/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Park Str 13 – Lohfelden

75. Phan Hồng Thủy, sinh ngày 17/9/1966 tại Tp Hồ Chí Minh 
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Guerieke Str 74 – 93053 Regensburg

76. Ngô Thị Anh Thư, sinh ngày 11/4/1969 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Julius Leber Str 10 – 93055 Regensburg

77. Lê Uyển My, sinh ngày 19/12/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Julius Leber Str 10 - 93055 Regensburg

78. Lê Thị Thu Huyền, sinh ngày 09/8/1968 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Kunreuth Str 60 – 81249 Munchen Deutschland

79. Nguyễn Lê Gia Hân, sinh ngày 22/9/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Kunreuth Str 60 – 81249 Munchen Deutschland

80. Nguyễn Thị Anh Thư, sinh ngày 07/12/1964 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Haedger str. 30 – 18057 Rostock

81. Lê Thị Khánh Li, sinh ngày 08/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Waldlust 3 – 91217 Hersbruck

82. Trần Thị Thảo, sinh ngày 06/3/1959 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Clara ZetKin Str 30 – 06217 MerSeburg

83. Nguyễn Thị Tân Huyền, sinh ngày 03/3/1968 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Langestrasse 6 Gustrow 18273

84. Trương Thị Hồng Thi, sinh ngày 19/12/1982 tại Thừa Thiên Thuế

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Heyerhoffstr 67 – 45770 Marl

85. Nguyễn Thanh Loan, sinh ngày 06/9/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Oberer Marut 22 – 92637 Weiden, Deutschland

86. Lê Trung Hiếu, sinh ngày 19/9/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kropeliner Str 18 – 13059 Berlin 
87. Nguyễn Đức Hùng, sinh ngày 31/01/1986 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Prenzlauer Berg 17 – 10405 Berlin

88. Phạm Văn Nam, sinh ngày 31/10/1998 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: StephanZantzen Ring 48 – 18106 Rostock

89. Hỹ Vi Chánh Âu, sinh ngày 20/7/1988 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hardemasch 20 – 33719 Bielefeld
90. Hỹ Gia Huệ Âu, sinh ngày 13/02/1990 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hardemasch 20 – 33719 Bielefeld

91. Hoàng Thị Út, sinh ngày 09/7/1975 tại Bà Rịa – Vũng Tàu 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Schoneberger Str 57c – 22149 Hamburg

92. Đỗ Hoàng Uyên Phương, sinh ngày 12/8/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schoneberger Str 57c – 22149 Hamburg

93. Hoàng Thị Bích Hà, sinh ngày 05/5/1984 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Wielefstr 65 – 10551 Berlin

94. Lê Thị Thùy Trang, sinh ngày 26/01/1964 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Sudetenstr 29a – 93326 Abensberg

95. Phạm Julia, sinh ngày 15/7/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Sudetenstr 29a – 93326 Abensberg

96. Phạm Janete, sinh ngày 01/3/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Sudetenstr 29a – 93326 Abensberg

97. Nguyễn Anh Ngọc, sinh ngày 15/01/1986 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gustan Poensgen Str 55 – 40215 Dusseldorf

98. Vũ Thị Luân, sinh ngày 10/7/1967 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Kirch Str 130 Upgant Schott 26529

99. Bùi Thị Bích Phương, sinh ngày 07/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Kirch Str 130 Upgant Schott 26529

100. Bùi Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 19/8/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Kirch Str 130 Upgant Schott 26529

101. Bùi Lan Anh Anna, sinh ngày 05/11/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Kirch Str 130 Ubpant Schott 26529

102. Mạch Kim Phượng, sinh ngày 13/02/1978 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Gerber Str 13 – 66424 Homburg

103. Trần Ngọc Lan, sinh ngày 21/9/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Hulchratherstr. 3 – 41466 Neuss

104. Nguyễn Thị Cẩm Anh, sinh ngày 23/6/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Europaallee 38 – 37079 Goettingen

105. Trần Thị Thúy, sinh ngày 19/11/1985 tại Nam Định

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Zingster Str 11 – 13051 Berlin

106. Phạm Anh Tuấn, sinh ngày 19/5/1969 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Obere Sonnehalde 3 – 73061 Ebersbach/Flis

107. Tô Thị Linh, sinh ngày 20/5/1967 tại Yên Bái

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Friedrich Engels Str 37 – 19061 Schwerin

108. Tạ Phương Liên, sinh ngày 03/5/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Dietrich Bonhoeffer Str 19 – 70794 Fildertadt

109. Đặng Quang Minh, sinh ngày 08/3/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dietrich Bonhoeffer Str 19 – 70794 Fildertadt

110. Đinh Thị Ánh Hằng, sinh ngày 08/01/1968 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Aufder Groben Heide 39, 33609 Bielefeld 

111. Vũ Phương Ly, sinh ngày 13/01/1985 tại Nam Định

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Mundenheiruer Str 262 – 67061 Ludwigshafen

112. Nguyễn Hưng, sinh ngày 13/3/1968 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Schlossberg 22 – 53557 Bad Honnisgen

113. Phùng Thị Thu Hằng, sinh ngày 27/8/1968 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Immanuelkirch Str 5 – 10405 Berlin
114. Lê Thị Mai Lan, sinh ngày 03/3/1984 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Schlobstr. 47 – 06869 Coswig

115. Nguyễn Đức Quốc, sinh ngày 23/9/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Cheruskerstr. 14 – 33102 Paderborn 
116. Bùi Thành Vinh, sinh ngày 09/9/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stechbahn 56, D-47533 Kleve

117. Phạm Thị Thùy Linh, sinh ngày 18/6/1989 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Osterjork 84, 21635 York

118. Nguyễn Thanh Hương, sinh ngày 18/8/1980 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Klosterberge Strasse 6 – 39104 Magdeburg

119. Phạm Thị Thùy Dương, sinh ngày 30/9/1988 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hauptstrabe 68, 61267 Neu – Anspach

120. Lương Yến Bình, sinh ngày 15/5/1976 tại Đồng Nai
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Holbeinstrasse 13 – 40878 Ratingen

121. Nguyễn Thị Minh Duyên, sinh ngày 13/9/1982 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Weitlingstr 48 HH – 10317 Berlin

122. Lưu Minh Dung, sinh ngày 25/6/1958 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Johanna Romer Stt. 15 – 09599 Frei berg

123. Fatima Hopfe, sinh ngày 14/5/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Johanna Romer Stt. 15 – 09599 Frei berg

124. Đặng Hương Quỳnh, sinh ngày 21/5/1984 tại Hà Nội
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Dr – Martin Luther King Str 49, 19061 Schwerin

125. Trần Thị Ánh, sinh ngày 19/9/1984 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Seelenbinder Str 5, 04159 Leipzig

126. Nguyễn Hoài Tâm, sinh ngày 30/4/1962 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Niedernallstr 11, 10117 Berlin

127. Nguyễn Diệu Thành, sinh ngày 04/5/1978 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wilhelmshavener Str 4, 30167 Hannover

128. Sua Kiêu, sinh ngày 20/8/1982 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Schwarzer Kamp 76 – 48163 Munster 

129. Nguyễn Văn Phú, sinh ngày 02/9/1965 tại Phú Thọ

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zumlehmsaal 11b – 21220 Seeveta

130. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 14/8/1970 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Zumlehmsaal 11b – 21220 Seeveta

131. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 28/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zumlehmsaal 11b – 21220 Seeveta

132. Nguyễn Phương Diệu Linh, sinh ngày 24/01/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Zumlehmsaal 11b – 21220 Seeveta

133. Nguyễn Đắc Thọ, sinh ngày 10/11/1976 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Peter Str 37, 09130 Chemnitz

134. Lý Quốc Bình, sinh ngày 20/8/1980 tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Iserlohnerstr 56B – 58675 Hemer 

135. Nguyễn Thị Hà Thanh, sinh ngày 13/02/1985 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Muhlberastrabe 12, 12487 Berlin

136. Phùng Thanh Việt, sinh ngày 02/9/1954 tại Bình Định

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Am Stenpatt 65, 48341 Altenberge

137. Đặng Trà My, sinh ngày 03/01/1990 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Muller Bogena Ring 15 D-26427 Esens

138. Nguyễn Kim Bình, sinh ngày 04/9/1954 tại Hà Nội
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bahnhofstr 24 – 98693 Ilmenau

139. Phùng Thị Ngọc, sinh ngày 23/12/1954 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bahnhofstr 24 – 98693 Ilmenau

140. Cáp Thị Thùy Anh, sinh ngày 16/8/1987 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bahnhof Str 12 – 27432 Bremervorde

141. Đào Thu Trang, sinh ngày 23/10/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Kurfurstenstr. 47, 80801 Munchen

142. Kiều Công Hiếu Nhân, sinh ngày 18/3/1977 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Brahmsweg. 4 – 89555 Steinheim a. A

143. Đoàn Thị Thúy, sinh ngày 14/12/1957 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Emmentaen Str 85 – 13407 Berlin

144. Huỳnh Trung Liệt, sinh ngày 10/12/1956 tại Kiên Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stoppelweide 5 – 26506 Norden

145. Lâm Thị Hồng, sinh ngày 28/02/1957 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Stoppelweide 5 – 26506 Norden

146. Huỳnh Trung Kiên, sinh ngày 06/01/1981 tại Kiên Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stoppelweide 5 – 26506 Norden

147. Huỳnh Mỹ Lan, sinh ngày 13/4/2007 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Stoppelweide 5 – 26506 Norden

148. Nguyễn Thị Lệ Thủy, sinh ngày 23/01/1968 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Wariner Str 4 – 19142 Bruel

149. Nguyễn Hữu Đức, sinh ngày 12/10/1994 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wariner Str 4 – 19142 Bruel

150. Trần Khả Diệp, sinh ngày 17/7/1976 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Georg Womer Str 58 – 75015 Bretten

151. Vi Văn Diệp, sinh ngày 04/8/1957 tại Lạng Sơn

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hauptstr 57, 97453 Schonungen

152. Vi Lê Hồng Huế, sinh ngày 20/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Hauptstr 57, 97453 Schonungen

153. Vi Trang-Alena Thu, sinh ngày 25/02/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Hauptstr 57, 97453 Schonungen

154. Nguyễn Thị Minh Hòa, sinh ngày 04/11/1965 tại Phú Thọ
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Holzbunnlstr 17, 85410 Hang a.d Amper

155. Trần Thị Thanh Thảo, sinh ngày 27/12/1969 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Rott Str 29 - 49186 Bad Iburg

156. Phạm Ngọc Tuấn, sinh ngày 23/7/1961 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bahnhof str. 53, 88175 Scheidegg

157. Huỳnh Ngọc Bảo Trân, sinh ngày 04/12/1988 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Mottgerser Str 14 - 36391 Sinntal Weichersbach

158. Chou Phi, sinh ngày 08/01/1972 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Franken Str 123 - 9046 Nurnberg

159. Nguyễn Đắc Lượng, sinh ngày 12/7/1970 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sieglinden Str 26 - 86152 Augsburg

160. Nguyễn Tường Anh, sinh ngày 23/7/1960 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Weinbergweg 17 - 73230 Kirchheim

161. Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 20/3/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Werner Heisenbergstr 21 – 70806 Kornwestheim

162. Nguyễn Hùng Mạnh, sinh ngày 24/10/1961 tại Hà Nam

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Igershemer Str 38 Bad Megentheim

163. Nguyễn Linda, sinh ngày 15/12/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Igershemer Str 38 Bad Megentheim

164. Nguyễn Kim Dung, sinh ngày 26/4/1957 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Ohrwiesenweg 10 – 73779 Deizisan

165. Trần Việt Đức, sinh ngày 17/3/1985 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Holsteinische Str 13 – 10717 Berlin

166. Nguyễn Thị Mỹ Dung, sinh ngày 12/12/1975 tại Đăk Lăk

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Grunwalder Str 103 – 81547 Munchen

167. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 14/01/1985 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Luisenweg 4 – 24105 Kiel

168. Võ Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 30/6/1960 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Mozartstr 39, 76829 Landau

169. Tăng Thanh Thủy, sinh ngày 21/11/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Am Wall 10, 46286 Dorsten

170. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 01/01/1953 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Gymnasial Str 7 – 56068 Koblenz

171. Lê Thu Giang, sinh ngày 22/6/1965 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Danziger Weg 8 – 49124 Georgsmarienhutte

172. Phạm Michael Anh Tú, sinh ngày 15/4/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Danziger Weg 8 – 49124 Georgsmarienhutte

173. Lê Thị Kim, sinh ngày 08/9/1961 tại Tp Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Ketteler Strabe 18, 84130 Dingolting

174. Lê Minh, sinh ngày 05/12/1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Linder str 20B – 06406 Bernburg

175. Dương Đức Tùng, sinh ngày 17/5/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sylter Str 18 – 04157 Leizig

176. Bùi Đình Hoằng, sinh ngày 19/8/1954 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stieber Str 66 – 02625 Bautzen

177. Lê Thị Hồng, sinh ngày 29/6/1967 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Neue Str 14 – 06556 Artern

178. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 25/8/1974 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Stoekbornsweg 7 – 35287 Amoneburg

179. Vương Thị Hồng Li, sinh ngày 01/8/1962 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Rudesheimerstr 2a – 65719/Hofheim

180. Huỳnh Kim Phụng, sinh ngày 17/5/1977 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Wolframstr 68 – 70191 Stuttgart 

181. Huỳnh Mai Vi, sinh ngày 28/4/1996 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Wolframstr 68 – 70191 Stuttgart 

182. Nguyễn Thương Hiền, sinh ngày 27/7/1978 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Asternweg 61 – 50259 Pulheim – NRW

183. Trương Yến Nga, sinh ngày 08/5/1968 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Lloydstr 2-4 27568 Bremerhaven

184. Lê Minh Đức, sinh ngày 28/6/1964 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Friedrich – Ebert – Str 7 – 67269 Grunstadt 

185. Lê Đức Nam, sinh ngày 19/02/1994 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Friedrich – Ebert – Str 7 – 67269 Grunstadt 

186. Lê Thùy Trang, sinh ngày 30/3/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Friedrich – Ebert – Str 7 – 67269 Grunstadt 

187. Trần Thị Tuyết Sinh, sinh ngày 25/12/1962 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Leipziger Str 17 – 04838 Eilenburg

188. Nguyễn Thị Vân Anh, sinh ngày 14/10/1968 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Denninger Str 200/3 – 81927 Munchen

189. Nguyễn Hoài Hương, sinh ngày 16/9/1972 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Frankfurter Allee 225, 10365 Berlin

190. Nguyễn Lê Thanh Tùng, sinh ngày 06/4/2001 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 225, 10365 Berlin

191. Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 13/12/1956 tại Nam Định

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Randowstr 6 – 13057 Berlin

192. Phan Kim Cương, sinh ngày 13/01/1989 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mariannen Str 73 – 04315 Leipzig

193. Nguyễn Thị Minh Thu, sinh ngày 21/6/1961 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Auebacherstr 2, 08107 Kirchberg

194. Trần Thu Hoài, sinh ngày 29/4/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Auebacherstr, 08107 Kirchberg

195. Trần Xuân Nam, sinh ngày 12/12/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Auebacherstr, 08107 Kirchberg

196. Phạm Ngọc Thuân, sinh ngày 22/6/1984 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Danneckerweg 10/88239 Wangen

197. Tô Hồng Liên, sinh ngày 26/9/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Dillenburger Str 15 – 60439 Frankfurt/Main 

198. Giáp Văn Lai, sinh ngày 22/11/1958 tại Bắc Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lalzdahlumer Str 55 – 38126 Braunschweig

199. Giáp Anh Tuấn, sinh ngày 26/3/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lalzdahlumer Str 55 – 38126 Braunschweig

200. Giáp Tuấn Anh, sinh ngày 26/3/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lalzdahlumer Str 55 – 38126 Braunschweig

201. Giáp Nguyên Anh, sinh ngày 23/4/1998 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lalzdahlumer Str 55 – 38126 Braunschweig

202. Trần Duy Hưng, sinh ngày 23/12/1964 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Achenbach Str 154 – 40237 Dusseldorf

203. Đào Thị Hồng Nga, sinh ngày 23/02/1969 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Achenbach Str 154 – 40237 Dusseldorf

204. Trần Đào Thùy Ngân, sinh ngày 27/4/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Achenbach Str 154 – 40237 Dusseldorf

205. Trần Duy Tùng, sinh ngày 06/6/2000 tại Đức

Giới tính: Nam 
Hiện trú tại: Achenbach Str 154 – 40237 Dusseldorf

206. Phạm Chi Lan, sinh ngày 12/8/1962 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Mittelstr 1, 06108 Halle/S

207. Phạm Mỹ Linh, sinh ngày 20/6/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Mittelstr 06108 Halle/S

208. Đặng Nguyệt Minh, sinh ngày 01/11/1991 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Am Bergfriedhof 1 – 97453 Schonungen

209. Bùi Hải An, sinh ngày 10/11/1980 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Richard Strauss Str 27 – 91052 Erlangen

210. Phạm Thanh Tùng, sinh ngày 23/9/1980 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: August Str 92 Berlin 10117 

211. Phan Thị Yến, sinh ngày 06/6/1964 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Eibacher Hauptstrabe 86 – 90451 Nurmberg

212. Trần Lê Duy, sinh ngày 11/02/1990 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Landsberger Allee – 289 – 13055 Berllin

213. Lại Thùy Linh, sinh ngày 22/9/1983 tại Nam Định

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Niddastr 108/60329 Frankfurt a. Main

214. Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 06/10/1974 tại Quảng Trị

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Franken Str 46 – 66115 Saarbrucken

215. Nguyễn Đình Phi, sinh ngày 17/10/2002 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Franken Str 46 – 66115 Saarbrucken

216. Nguyễn Thị Minh Ngọc, sinh ngày 05/8/1986 tại Nghệ An
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Arendsweg 1 (0607) 13055 Berlin

217. Phạm Thị Kim Thắng, sinh ngày 01/01/1966 tại Yên Bái

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Friedenalle 178 – 63263 Neu Esenburg

218. Nguyễn Hoài Nam, sinh ngày 17/4/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ander Bamburg 27 – 23948 Klutr

219. Nguyễn Khánh Vân, sinh ngày 18/3/1984 tại Nam Định

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Vahrenwalder Str 169 – 30165 Hannover

220. Đỗ Huỳnh Khánh Duy, sinh ngày 27/3/1986 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rostocker Str 8 – 30926 Seelze

221. Đỗ Hồng Nhiên, sinh ngày 01/12/1962 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Edwin Scharff Ring 24 – 22309 Hamburg, Deutschland

222. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 21/6/1972 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Am Schafhaus 12 – 53557 Bad Honningen

223. Trần Phương Thảo, sinh ngày 23/11/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Am Schafhaus 12 – 53557 Bad Honningen

224. Trần Thảo Vi, sinh ngày 10/9/2001 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Am Schafhaus 12 – 53557 Bad Honningen

225. Đỗ Thị Đan Tú, sinh ngày 25/10/1970 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Georg Wilhelm Strabe 100 – 21107 Hamburg

226. Nguyễn Thanh Phương, sinh ngày 21/11/1979 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Elise Kirchner Str 8, 65203 Wiesbaden

227. Lê Minh Trí, sinh ngày 16/4/1989 tại Quảng Nam

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 278/A Reiher Stieg 21244 Buchholz 

228. Lê Thị Tuyết Mai, sinh ngày 13/12/1964 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 278/A Reiher Stieg 21244 Buchholz 

229. Phạm Văn Trí Ngọc, sinh ngày 25/6/1975 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zuricherstr 246, 81476 Munich

230. Trần Thu Hương, sinh ngày 24/3/1967 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: FortherHauptstr 63 – 90542 Eckental Forth

231. Đặng Minh Hiệp, sinh ngày 07/8/1968 tại Tiền Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rudower Str 214 – 12557 Berlin

232. Lý Nguyễn Tuyết Trâm, sinh ngày 26/02/1983 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Nordwalder Str 79 – 48565 Steinfust

233. Hàng Mỹ Kim, sinh ngày 27/12/1968 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Dahl Mann Str 33 – 10269 Berlin

234. Trần Thu Trang, sinh ngày 09/12/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Hoffengarten Weg 17 – 94065 Waldkirchen

235. Vũ Chí Dũng, sinh ngày 01/02/1981 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lessingstrasse 33, 76135 Karlsruhe

236. Nguyễn Văn Hòa, sinh ngày 05/7/1969 tại Nghệ An

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: R7, 14 – 68161 Mannheim

237. Nguyễn Cẩm Ly, sinh ngày 02/12/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: R7, 14 – 68161 Mannheim

238. Nguyễn Hải Long, sinh ngày 27/10/2004 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: R7, 14 – 68161 Mannheim

239. Lưu Thị Đính, sinh ngày 19/02/1968 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: R7, 14 – 68161 Mannheim

240. Trương Chí Bảo, sinh ngày 11/8/1974 tại Vĩnh Long
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Fritz Hauser Str14 – 71522 Backnang Deutschland

241. Nguyễn Thị Minh Trang, sinh ngày 12/10/1960 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Cartesiusstr 94 – 89075 Ulm – Deutschland
242. Dương Thị Quỳnh Lâm, sinh ngày 05/02/1989 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Cartesiusstr 94 – 89075 Ulm – Deutschland

243. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 29/5/1968 tại Thái Bình
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Kleist Str 8 – 38440 Wolfsburg

244. Nguyễn Ngọc Trà My, sinh ngày 16/3/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Kleist Str 8 – 38440 Wolfsburg

245. Nguyễn Ngọc Thảo Ly, sinh ngày 20/6/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Kleist Str 8 – 38440 Wolfsburg

246. Nguyễn Hữu Đức, sinh ngày 06/8/1997 tại Cần Thơ

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Wall 17, 46286 Dorsten

247. Nguyễn Thị Thanh Xuân, sinh ngày 19/12/1978 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Augusten Str 78 – 80333 Munchen

248. Trần Thị Ngọc Lan, sinh ngày 19/02/1976 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Krefelder Str 5, 52070 Aachen

249. Lê Viết Thắng, sinh ngày 24/12/1976 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Spitzwegstr 5 – 65428 Russelsheim

250. Tạ Thu Hằng, sinh ngày 10/3/1979 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Spitzwegstr 5 – 65428 Russelsheim

251. Nguyễn Đức Dũng, sinh ngày 20/10/1976 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Deisenhofener 17 – 81539 Munchen

252. Nguyễn Hoài Nam, sinh ngày 27/02/1972 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Dennerstrabe 15 – 22307 Hamburg

253. Cao Đức Phương, sinh ngày 06/12/1988 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Buchenallee 6, 29410 Salzwedel

254. Vũ Ngọc Tú, sinh ngày 20/9/1982 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Oberforstbacher Str 337 – 52076 Aachen

255. Ngô Thị Như Ngà, sinh ngày 03/3/1971 tại Cao Bằng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: HauptStr 403 – 55743 Idar Oberstein

256. Ngô Phúc Thịnh, sinh ngày 12/3/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: HauptStr 403 – 55743 Idar Oberstein

257. Đặng Văn Vinh, sinh ngày 01/4/1959 tại Bắc Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Luisen Str 10 – 64832 Baben Hausen

258. Trần Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 17/11/1959 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Luisen Str 10 – 64832 Baben Hausen

259. Lê Đức Thi, sinh ngày 16/3/1966 tại Thái Nguyên
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kleiberweg 8, 85356 Freising

260. Trần Thị Hồng Vân, sinh ngày 23/3/1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Kleiberweg 8, 85356 Freising

261. Lê Việt, sinh ngày 05/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kleiberweg 8, 85356 Freising

262. Lê Việt Dũng, sinh ngày 10/02/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kleiberweg 8, 85356 Freising

263. Đào Thị Hồng, sinh ngày 27/01/1971 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 26655 Westerstede Eberhard Bies str 17

264. Huỳnh Thanh Bình, sinh ngày 16/11/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 26655 Westerstede Eberhard Bies str 17

265. Nguyễn Ngọc Thắng, sinh ngày 01/02/1968 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Klenzestr 26 – 93051 Regensburg

266. Huỳnh Thị Minh Phượng, sinh ngày 07/10/1966 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Klenzestr 26 – 93051 Regensburg

267. Nguyễn Ngọc Toàn, sinh ngày 03/7/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Klenzestr 26 – 93051 Regensburg

268. Lương Thị Bích Huệ, sinh ngày 02/11/1969 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bruecken Str 26 – 66538 Neunkirchen (Saarland)

269. Trần Lương Quang Minh, sinh ngày 08/5/2002 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bruecken Str 26 – 66538 Neunkirchen (Saarland)

270. Đoàn Thùy Linh, sinh ngày 17/01/1990 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Max Liebermann Str 15 – 85221 Dachau

271. Phạm Quang Luyện, sinh ngày 20/3/1972 tại Ninh Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Reichenbacherstrabe 4 – 89264 Weissenhorn

272. Lai Ký Mỹ, sinh ngày 15/4/1979 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Meluner Str 29, 70569 Stuttgart

273. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 01/4/1974 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Grimmaische Str 25 – 04109 Leipzig

274. Phạm Quang Huy, sinh ngày 10/8/1974 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Obermarkt 4 – 99974 Muhlhausen

275. Dương Hoàng Hà My, sinh ngày 06/02/1983 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Mauerstr 01 – 17217 Penzlin

276. Trần Hạnh Dung, sinh ngày 14/3/1976 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Georg Bochringer Weg 58, 73033 Goppingen

277. Schunk Trần Julie Thanh Nhi, sinh ngày 12/9/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Georg Bochringer Weg 58, 73033 Goppingen

278. Lý Thanh Hải, sinh ngày 03/5/1969 tại Tp Hồ Chí Minh 
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: An der Reinlinger Mauer 19 – 86720 Nordlingen

279. Nguyễn Ngọc Sương, sinh ngày 20/7/1968 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: An der Reinlinger Mauer 19 – 86720 Nordlingen

280. Lý Vanessa Hải Kỳ, sinh ngày 28/9/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: An der Reinlinger Mauer 19 – 86720 Nordlingen

281. Nguyễn Tấn Quang, sinh ngày 09/8/1971 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Inheidener Str 69 – 60385 Frankfurt/am Main

282. Nguyễn Tấn Long Michael, sinh ngày 21/5/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Inheidener Str 69 – 60385 Frankfurt/m

283. Trần Ngọc Anh, sinh ngày 20/3/1989 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Otto Braum Str 23 – 13088 Berlin

284. Lê Tuấn Anh, sinh ngày 31/10/1962 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Friedrich Ebert Str 20 – 93051 Regensburg

285. Nguyễn Thị Tuyết Xuân, sinh ngày 10/5/1969 tại Campuchia

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Friedrich Ebert Str 20 – 93051 Regensburg

286. Lê Huyền, sinh ngày 07/11/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Friedrich Ebert Str 20 – 93051 Regensburg

287. Nguyễn Quốc Hưng, sinh ngày 12/6/1961 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schlesien Str 2 – 79395 Neuenburg

288. Nguyễn Quốc Việt, sinh ngày 08/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schlesien Str 2 – 79395 Neuenburg

289. Nguyễn Quốc Anh, sinh ngày 29/01/2001 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schlesien Str 2 – 79395 Neuenburg

290. Nguyễn Thị Bích Tuyết, sinh ngày 17/9/1963 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Rosen Str 15, 74653 Kunzelsau

291. Phạm Duy Khải Hauke, sinh ngày 28/3/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rosen Str 15, 74653 Kunzelsau

292. Nguyễn Tuấn Khôi, sinh ngày 20/6/1965 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Crispenhofer Str 14 – 74679 Weissbach

293. Nguyễn Micky Tuấn An, sinh ngày 09/3/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Crispenhofer Str 14 – 74679 Weissbachr
294. Nguyễn Tiến Cường, sinh ngày 07/9/1963 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Luther Str 37E – 01705 Freital 

295. Nguyễn Thị Bẩy, sinh ngày 01/11/1967 tại Nam Định

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Luther Str 37E – 01705 Freital 

296. Nguyễn Tiến Thành, sinh ngày 22/11/1993 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Luther Str 37E – 01705 Freital 

297. Phạm Ngọc Anh, sinh ngày 10/3/1967 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Maistieg 5, 37154 Northeim

298. Lê Bạch Yến, sinh ngày 25/5/1970 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Maistieg 5, 37154 Northeim

299. Phạm Thu Trang, sinh ngày 09/02/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Maistieg 5, 37154 Northeim

300. Phạm Đức Huy, sinh ngày 24/5/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Maistieg 5, 37154 Northeim

301. Hoàng Trần Hạnh, sinh ngày 01/10/1967 tại Nghệ An

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Trelleborger Str 10đ, 18107 Rostock

302. Châu Duy Quang, sinh ngày 29/9/1976 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Langestr 37, 31515 Wunstorf

303. Hà Thị Thu Trang, sinh ngày 26/8/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Pestalozzistr 100, 14612 Falkensee

304. Vũ Dương Tú, sinh ngày 06/7/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Teupitzer Str 48, 12627 Berlin

305. Lê Thị Hồng Nhung, sinh ngày 05/12/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Holljestrasse 1 – 26188 Edewecht Deutschland

306. Nguyễn Thị Trang Thanh Đài, sinh ngày 01/5/1969 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Kesslerweg 50, 48155 Munster Deutschland

307. Châu Bích Nga, sinh ngày 02/10/1967 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Ludwig Str 4 – 71063 Sindelfingen

308. Thi Vi Khan, sinh ngày 16/02/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ludwig Str 4 – 71063 Sindelfingen

309. Nguyễn Hoàng Anh Thư, sinh ngày 25/11/1979 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Grunacker Str 17 – 71069 Sindelfingen

310. Nguyễn Hồng Nam, sinh ngày 21/12/1974 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gesmannstr 12 – 30459 Hannover

311. Nguyễn Lệ Hằng, sinh ngày 18/01/1960 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bahnhof Str 34 – 56068 Koblenz

312. Trần Thị Lan Phương, sinh ngày 21/01/1983 tại Nam Định

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Fliderbahnstr 46 – 70794 Fildestadt

313. Vương Ngọc Phụng, sinh ngày 06/5/1971 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Hasenclever Str 21C – 42659 Solingen Burg

314. Phạm Thị Vân, sinh ngày 19/11/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Abelsberg str 12, 70190 Stuttgart

315. Nguyễn Xuân Hòa, sinh ngày 06/8/1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Landsberger Allee 217 I – 13055 Berlin

316. Huỳnh Việt Thành, sinh ngày 04/8/1978 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tondern Str 48 – 22049 Hamburg

317. Vũ Thị Mỹ Dung, sinh ngày 05/8/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Unteres Waldtor 30 – 99880 Waltershausen

318. Trần Thị Thu Hà, sinh ngày 25/12/1984 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Mullerstr 133b – 13349 Berlin

319. Phạm Thị Liên, sinh ngày 27/12/1974 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bahnhofsberg 2c – 25782 Welmbuttel

320. Lê Quang Điệp, sinh ngày 19/9/1971 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lucia Popp Bogen 33 – 81245 Munchen

321. Vũ Thị Mây, sinh ngày 03/11/1973 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Lucia Popp Bogen 33 – 81245 Munchen

322. Lê Quang Vũ Felix, sinh ngày 26/11/2002 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lucia Popp Bogen 33 – 81245 Munchen

323. Nguyễn Quang Vinh, sinh ngày 11/11/1963 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Marktplatz 11/3 – 71106 Magstadt

324. Bùi Thị Trúc Mai, sinh ngày 25/01/1968 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Marktplatz 11/3 – 71106 Magstadt

325. Nguyễn Thị Trúc Uyên, sinh ngày 22/8/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Marktplatz 11/3 – 71106 Magstadt

326. Nguyễn Thảo Uyên, sinh ngày 06/01/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Marktplatz 11/3 – 71106 Magstadt

327. Nguyễn Phương Uyên, sinh ngày 05/6/2000 tại Đức
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Marktplatz 11/3 – 71106 Magstadt

328. Vũ Thị Lan, sinh ngày 22/10/1955 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Rontgen Str 6 – 58097 Hagen

329. Nguyễn Xuân Thiên, sinh ngày 19/4/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rontgen Str 6 – 58097 Hagen

330. Nguyễn Hồng, sinh ngày 01/01/1963 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Unterm Markt 10, 07646 Stadtroda

331. Trần Thị Hiền, sinh ngày 17/02/1972 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Unterm Markt 10, 07646 Stadtroda

332. Nguyễn Thanh Sang Toni, sinh ngày 21/01/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Unterm Markt 10, 07646 Stadtroda

333. Nguyễn Hải Tom, sinh ngày 16/4/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Unterm Markt 10, 07646 Stadtroda

334. Đào Thùy Trang, sinh ngày 16/5/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Sedanplatz 2 – 31275 Lehrte 

335. Đào Thùy Linh, sinh ngày 05/9/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Sedanplatz 2 – 31275 Lehrte 

336. Dương Văn Mạnh, sinh ngày 16/12/1971 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Telgtkamp 4 – 31228 Peine

337. Dương Trung Thương, sinh ngày 05/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Telgtkamp 4 – 31228 Peine

338. Dương Hải Triều, sinh ngày 13/3/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Am Telgtkamp 4 – 31228 Peine

339. Lương Thị Bích Huyền, sinh ngày 03/7/1973 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Staffelsberg str 23 – 50765 Koln
340. Ngô Tuấn Anh, sinh ngày 20/4/1994 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Maxim Gorki Str 32 – 18106 Rostock 

341. Ngô Thị Phương Thanh, sinh ngày 06/4/1991 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Maxim Gorki Str 32 – 18106 Rostock 

342. Lê Duy Cân, sinh ngày 15/3/1967 tại Bình Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schleissheimerstr 246, 80809 Munchen, Deutschland

343. Bùi Thị Nàng, sinh ngày 04/02/1964 tại Tp Hồ Chí Minh 
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 73061 Ebersbach (Fils)

344. Trần Việt Đức, sinh ngày 08/9/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 73061 Ebersbach (Fils)

345. Trần Sarah, sinh ngày 14/12/2003 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 73061 Ebersbach (Fils)

346. Nguyễn Mạnh Cường, sinh ngày 21/8/1970 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Maiwiese 3 – 55765 Birkenfeld

347. Trần Văn Anh, sinh ngày 18/6/1968 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Neuestr 60c - 27432 Bremervorde

348. Trần Anh Thư, sinh ngày 05/3/1970 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Neuestr 60c – 27432 Bremervorde

349. Trần Anh Nhật An, sinh ngày 02/9/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Neuestr 60c – 27432 Bremervorde

350. Trần Anh Nhật Quân, sinh ngày 24/4/2006 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Neuestr 60c – 27432 Bremervorde

351. Nguyễn Hoa Cương, sinh ngày 04/7/1970 tại Hà Nội
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Moser Str 46 – 49074 Osnabruch
352. Đoàn Thị Trang, sinh ngày 09/4/1983 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Johannisstr 1 – 06406 Bernburg

353. Vũ Đức Minh, sinh ngày 30/4/1972 tại Hải Phòng, 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Nachtigal str 13 – 28217 Bremen 

354. Nguyễn Quốc Huy, sinh ngày 05/01/1984 tại Hà Nội
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 10 Marienberg 31171 Nordstemmen

355. Nguyễn Ngọc Trung, sinh ngày 18/9/1962 tại Pleiku

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bozener Str 12 – 67067 Ludwigs – Hafen

356. Vũ Thị Thuận, sinh ngày 05/8/1958 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Klemen Str 24 – 49377 Vichta

357. Nguyễn Đức Mạnh, sinh ngày 10/8/1968 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hober Weg 5 – 67127 Rodersheim

358. Nguyễn Thị Diễm Mi, sinh ngày 18/3/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hober Weg 5 – 67127 Rodersheim

359. Trần Thị Hải Yến, sinh ngày 18/9/1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Rathausplatz 16, 04435 Schkenditz

360. Trần Quang Thắng, sinh ngày 01/11/1985 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rathausplatz 16, 04435 Schkenditz

361. Phạm Thị Huyền Trân, sinh ngày 12/3/1972 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Auf der Wenge 5 – 44651 Herne

362. Phạm Quyết Thắng, sinh ngày 12/10/1967 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wald str 21B – 66589 Merchweiler

363. Nguyễn Hồng Nhiên, sinh ngày 10/8/1987 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Fabrik Str 10, 64720 Michelstadt im Odenwaldkieis in Hessen

364. Nguyễn Thị Bình Minh, sinh ngày 26/7/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Windhukerstr 54D, 13351 Berlin

365. Nguyễn Đình Lễ, sinh ngày 15/9/1981 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Garten Strabe 16, 26506 Norden

366. Dương Thành Vinh, sinh ngày 30/6/1972 tại Nghệ An

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Birkenhof 53, 22850 Nordesstedt

367. Trần Ngọc Linh, sinh ngày 28/8/1982 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Hulchrather str 3 – 41466 Neuss

368. Lại Tuấn Anh, sinh ngày 16/7/1991 tại Thái Binh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Einbeckerstr 101 – 10315 Berlin

369. Hoàng Thu Thủy, sinh ngày 30/11/1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Katharina – Geisler – Strase 31/85356 Freising

370. Trần Minh Ngọc, sinh ngày 29/12/1986 tại Ninh Bình
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Katharina – Geisler – Str 27, 85356 Freising Deutschland

371. Nguyễn Thanh Thủy, sinh ngày 11/9/1960 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Jenaer Str 21 – 91058 Erlangen

372. Nguyễn Nam Phong, sinh ngày 03/02/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Jenaer Str 21 – 91058 Erlangen

373. Nguyễn Nam Giang, sinh ngày 19/9/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Jenaer Str 21 – 91058 Erlangen

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI VƯƠNG QUỐC NA UY ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1707/QĐ-CTN ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Trần Thị Diễm Châu, sinh ngày 01/8/1979 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Stensberggt 10, 0170 Oslo, Norway

2. Nguyễn Thụy Ngọc Vương, sinh ngày 09/02/1987 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Ammerudhellinga 44, 0959 Oslo, Norway

3. Trương Hoàng Oanh, sinh ngày 15/3/1977 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Maria Dehlis vei 29B, 1084 Oslo, Norway

4. Nguyễn Thị Hồng Thu, sinh ngày 01/5/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Granstangen 34A, 1051 Oslo, Norway

5. Phạm Thị Hương, sinh ngày 23/4/1956 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Kongens gate 7, 3717 Skien, Norway

6. Đặng Bình Phương Nghi, sinh ngày 22/02/1983 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Lyngas veien 20, 1816 Skiptvet, Norway

7. Lê Thị Dung, sinh ngày 01/5/1981 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Fredensborgvien 41B, 0177 Oslo, Norway

8. Thân Thị Hà, sinh ngày 11/8/1971 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Granstangen 34A, 1051 Oslo, Norway

9. Huỳnh Thị Bảo Hạnh, sinh ngày 19/5/1980 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Falkevn 23, 1476 Rasta Lorenskog, Norway

10. Vương Vạn Hưng, sinh ngày 08/12/1972 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Storheia 9A, 5310 Hauglandshella, Norway

11. Phạm Thị Thúy Hằng, sinh ngày 28/11/1970 tại Khánh Hòa
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Ludvig Enges vei 23C, 1722 Sarpsborg, Norway

12. Trần Thị Kim Loan, sinh ngày 23/7/1979 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Hagaveien 26, 3271 Larvik, Norway

13. Ngô Thị Kim Lệ, sinh ngày 15/12/1968 tại Phú Yên

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Mausetvegen 66A, 2380 Brumunddal, Norway

14. Nguyễn Lê Hoa, sinh ngày 22/02/1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Gronlandsleiret 6, 0190 Oslo, Norway

15. Nguyễn Thúy Kiều, sinh ngày 13/01/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Skuteveien 3B, 4624 Kristiansand, Norway

16. Lê Tú Nhung, sinh ngày 28/12/1975 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Ve Terrasse 57, 3518 Honefoss, Norway

17. Nguyễn Thị Phia, sinh ngày 02.6.1964 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Tante Ulrikkes Vei 41, 0984 Oslo, Norway

18. Ngô Ngọc Duy, sinh ngày 13/02/1994 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tante Ulrikkes Vei 41, 0984 Oslo, Norway

19. Võ Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 18/01/1980 tại Đồng Tháp 
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Middel Thunsgate 11, 0368 Oslo, Norway

20. Huỳnh Thị Thu Hương, sinh ngày 15/7/1956 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Telemarksvingen 4, 0655 Oslo, Norway

21. Đào Thị Mỹ Bình, sinh ngày 20/10/1980 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Ekornes ASA, 6222 Hundeidvik, Norway

22. Doãn Thu Huyền, sinh ngày 19/11/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Hauketo veien 3A, 1266 Oslo Norway

23. Nguyễn Thị Vân Cẩm, sinh ngày 16/12/1981 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Stolen 26, 4250 Kopervik, Norway

24. Khưu Tố Loan, sinh ngày 13/12/1980 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Ryenbergvn 3, 0196 Oslo, Norway

25. Nguyễn Thị Diệu Mỹ, sinh ngày 03/12/1971 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Sons gt 7, 0654 Oslo, Norway

26. Đặng Thị Ngọc Anh, sinh ngày 18/7/1969 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Sorligt 44, 0577 Oslo, Norway

27. Trần Thị Thanh Phương, sinh ngày 26/8/1965 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Grunersgate 9a, 0552 Oslo, Norway

28. Hồ Tố Phân, sinh ngày 30/11/1951 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Nyhusvn 20, 2380 Brumunddal, Norway

29. Tạ Hoàn Châu, sinh ngày 31/7/1958 tại Đồng Nai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Vossegata 46A, 0475 Oslo, Norway

30. Lê Thị Nhi, sinh ngày 17/4/1956 tại Quảng Nam

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Dykjelsletta 28B, 4032 Stavanger, Norway

31. Trần Thị Thanh Thủy, sinh ngày 02/12/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bjorndalsskogen 127, 5171 Loddefjord, Norway

32. Thái Thị Anh, sinh ngày 04/02/1973 tại Bình Định
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kjennerudvegen 10, 3420 Lierskogen, Norway

33. Huỳnh Văn Trung, sinh ngày 19/4/1969 tại Bến Tre 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Karuslia 20, 1481 Hagan, Oslo, Norway

34. Huỳnh Văn Lời, sinh ngày 08/12/1961 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Trollveien 14C, 1535 Moss, Norway

35. Phan Thị Kim Loan, sinh ngày 02/6/1978 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Christiegt 4, 1724 Sarpsborg, Norway

36. Trần Hồng Lựu, sinh ngày 14/9/1958 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Svenskeberget 31, 1673 krakeroy – Fredrikstad, Norway

37. Đinh Thị Quý, sinh ngày 05/01/1983 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Krohneng sgt 39, 5031 Bergen, Norway

38. Trần Thị Yến, sinh ngày 17/4/1981 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Roykenvn 342B, 1389 Heggedal, Norway

39. Hồ Thị Kim Tuyến, sinh ngày 13/10/1977 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Olaves Hvervens vei 9, 1266 Oslo, Norway

40. Trần Thị Quê, sinh ngày 28/3/1975 tại Đắc Lăk

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Kjopmanngata 18, 7013 Trondhem, Norway

41. Lê Tuấn Đạt, sinh ngày 02/02/1981 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Solbergliveien 101, 0683 Oslo, Norway

42. Nguyễn Cát Thy, sinh ngày 22/02/1974 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Sagronningen 9, 3271 Larvik, Norway

43. Võ Thị Thu Trinh, sinh ngày 15/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Stensrudlia 10, 1294 Oslo, Norway

44. Nguyễn Huệ Ngữ, sinh ngày 21/01/1973 tại An Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gamle Riksvei 268, 3055 Krokstadelva, Norway

45. Lương Thanh Hoàng, sinh ngày 29/4/1951 tại Quảng Trị

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kurlandstien 40, 1052 Oslo, Norway

46. Nguyễn Thị Thúy Trang, sinh ngày 21/01/1981 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Enggata 22, 1721 Sarpsborg, Norway

47. Nguyễn Mai Trúc Chi, sinh ngày 17/4/1983 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Lierstranda 78A, 3400 Lier, Norway

48. Phan Thị Kim Dung, sinh ngày 01/02/1975 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Moksheimasen 117, 5545 Vormedal, Norway

49. Mai Thị Mỹ Xuân, sinh ngày 15/10/1982 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Rodtvetveien 69, 0955 Oslo, Norway

50. Thái Phương Thanh, sinh ngày 01/5/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Askev, 15, 3274 Larvik, Norway

51. Lê Thị Thanh Hà, sinh ngày 25/10/1977 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Lensmann Klevs Veien 202D, 2019 Skedsmokorset
52. Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh ngày 31/01/1976 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Harry Fetts vei 2, 0667 Oslo, Norway

53. Diệp Trúc Phương, sinh ngày 23/5/1978 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Lofsrudhegda 227 – 1981 - Oslo, Norway

54. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 20/10/1961 tại Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Osterhaus gata 16B, 0183 Oslo, Norway

55. Lê Hoàng Anh, sinh ngày 01/8/1989 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Osterhaus gata 16B, 0183 Oslo, Norway

56. Vũ Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 15/11/1971 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Sverregate 28, 3912 Porsrunn, Norway

57. Ngô Viết Cẩm Thảo, sinh ngày 04/11/1975 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Frobergvegen 20, 2320 Furnes, Norway

58. Trần Thị Minh Vân, sinh ngày 18/11/1980 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Mariskovegen 4, 2836 Biri, Norway

59. Võ Thị Lý, sinh ngày 28/10/1974 tại Bình Định

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Ovre Smidsrodvei 35B, 3120 Notteroy, Norway
60. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 28/6/1977 tại Yên Bái

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Foss Veien 20B, 3400 Lier Drammen, Norway

61. Lê Thị Thanh Thảo, sinh ngày 10/4/1971 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Huusehagen 4H, 2609 Lillehammer, Norway

62. Nguyễn Thị Kim Cúc, sinh ngày 18/9/1978 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Haugenstuveien 37, 1084 Oslo, Norway

63. Nguyễn Thị Ái Nhi, sinh ngày 25/01/1972 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bringeber V.G.9, 2209 Kongsvinger, Norway

64. Nguyễn Thị Thanh Phương, sinh ngày 01/3/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Vennasvi 25, 0672 Oslo, Norway

65. Nguyễn Thị Bích Chi, sinh ngày 28/10/1980 tại Bình Định

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Lindebergasen 47B, 1068 Oslo, Norway

66. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 07/5/1973 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Roppestadveien 8, 3138 Skallestad, Noway

67. Phan Thị Hoàng Vy, sinh ngày 08/4/1972 tại Quảng Ngãi
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Ammerudhellinga 33, 0959 Oslo, Norway
68. Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 01/02/1980 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Loddefjord 24, 5171 Loddefjord, Norway

69. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 25/5/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Norbygata 15B, 0187 Oslo, Norway

70. Ôn Hữu Tài, sinh ngày 10/9/1981 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Falsens gate 27A, 0556 Oslo, Norway

71. Đặng Thị Cẩm Trúc, sinh ngày 03/7/1970 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Borggata 6, 0650 Oslo, Norway

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1707/QĐ-CTN ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Quách Thanh Hà, sinh ngày 28/02/1982 tại Tp Hồ Chí Minh 
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Sai ta ma ken, Kawaguwchi-Shi, Zaike-cho 3-13

2. Vũ Thị Mộng Thùy, sinh ngày 16/6/1972 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Yamaguchi Ken, Ube Shi Oaza Nishi Kiwa 1983-7

3. Trần Lâm Phi, sinh ngày 16/4/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ChiBa Ken, Shiroi Shi, Shimizugchi 1-5-9-3

4. Phạm Thị Anh Thư, sinh ngày 10/10/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Kanagawa-Ken, Ayase-Shi, Teraonaka 2-1-7-503

5. Đỗ Thị Thu Chung, sinh ngày 15/01/1964 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Yamagata-Ken, Tendo-Shi, Yanome 1379-1

6. Nguyễn Hồng Phúc, sinh ngày 10/4/2002 tại Nhật bản

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Saitama-Ken, Hatogaya-Shi, Oaza Tsuji 771-1

7. Trần Thụy Hoài An, sinh ngày 03/3/1974 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Saitama-Ken, Hatogaya-Shi, Oaza Tsuji 771-1

8. Lê Quý Long, sinh ngày 14/3/2003 tại Nhật Bản
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Shizuoka-Ken, Izunokuni – Shi, Nirayama Yamaki 786

9. Lê Taro, sinh ngày 09/5/2000 tại Nhật Bản

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Shizuoka-Ken, Izunokuni – Shi, Nirayama Yamaki 786

10. Viên Thị Hồng Trinh, sinh ngày 02/5/1974 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Shizuoka-Ken, Izunokuni – Shi, Nirayama Yamaki 786

11. Nguyễn Thị Hồng Nhẫn, sinh ngày 15/9/1977 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Tokyo-To, Inagi-Shi, Nagamine 2-9-1-206

12. Lâm Lệ Lệ, sinh ngày 01/10/1973 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Saitama-Ken, Gyouda-Shi, Shimosudo 576 Banchi

13. Cao Bình Xương, sinh ngày 24/9/1964 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tokyo-To, Akiruno-Shi, Ninomiya 1089-14
14. Nguyễn Thị Lợi, sinh ngày 01/6/1971 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Ibaragi-Ken, Hitachinaka-Shi, Koya 1187

15. Trần Thị Bảo Khuê, sinh ngày 09/01/1972 tại Bình Định

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Shizuoka-Ken, Hamamatsu-Shi, Kaminishi-cho, Kaminishi 402 Wisteria

16. Trần Thị Bê, sinh ngày 21/5/1974 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kanagawa-Ken, Fujisawa-Shi, Zengyo Zaka 2-1-19-111

17. Nguyễn Thị Ngọc Uyên, sinh ngày 10/12/1977 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Mie – Ken, Yokai-Shi, Obiracho 2560-2

18. Cao Thị Hoàng Vũ, sinh ngày 31/5/1978 tại Tiền Giang,

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Toyama-Ken, Namerikawa-Shi, Komohara 302-5

19. Trịnh Hà Thúy, sinh ngày 20/8/1966 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Saitama-Ken, Kitamoto-Shi, Muyauchi 3-173-7

20. Trần Thị Thu Thủy, sinh ngày 29/01/1968 tại Bình Định

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Fukushima-Ken, Ishikawa-gun, Ishikawamachi Aza Yanomeda 21-1

21. Trần Thị Hạnh, sinh ngày 15/01/1975 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Gifu-Ken, Kakamigahara-Shi, Sohara Seiuncho 1-25-11105

22. Phan Anh Quốc, sinh ngày 28/11/1999 tại Nhật Bản

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kanagawa-Ken, Fujisawa-Shi, Zengyo Zaka 2-1-19-111

23. Vũ Tiến Dũng, sinh ngày 04/01/1973 tại Lào Cai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tokyo-To, Suginami-Shi, Nishiogiminami 4-28-5

24. Phạm Đăng Hưng, sinh ngày 13/12/1988 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kanagawa-Ken, Yamato-Shi, Yanagibashi, 3-16 Haimu Sakura Gaoka 6-902

25. Phan Thu Hương, sinh ngày 11/11/1963 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Kanagawa-Ken, Yamato-Shi, Yanagibashi, 3-16 Haimu Sakura Gaoka 6-902

26. Cao Triều Lưu, sinh ngày 28/5/1995 tại Nhật Bản

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kanagawa-Ken, Hatano-Shi, Honcho 3-13-6-304
27. Cao Triều Khang, sinh ngày 25/8/1997 tại Nhật Bản

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kanagawa-Ken, Hatano-Shi, Honcho 3-13-6-304

28. Đỗ Thị Tuyết, sinh ngày 19/6/1978 tại Trà Vinh
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Chiba-Ken, Yachiyo-Shi, Yonamoto 2218-54

29. Trương Thị Cẩm Vân, sinh ngày 09/11/1957 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Shizuoka-Ken, Gotemba-Shi, Tsukabara 980-13

30. Trương Ngọc Hồ, sinh ngày 13/7/1988 tại Bến Tre, 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Shizuoka-Ken, Gotemba-Shi, Tsukabara 980-13

31. Trần Thị Hải Vân, sinh ngày 24/7/1975 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Saitama-Ken, Soka-Shi, Yoshi-Cho 3 Chome 6 Ban 17 Go

32. Phan Thị Quỳnh Trâm, sinh ngày 16/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Gunma-Ken, Ota-Shi, Takabayshi Kita-Cho 1941-5 Koyou-Danchi 3-207

33. Phan Thị Minh Trân, sinh ngày 14/5/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Gunma-Ken, Ota-Shi, Takabayshi Kita-Cho 1941-5 Koyou-Danchi 3-207

34. Lỗ Ngọc Hà, sinh ngày 29/7/1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Fukushima-Ken, Yamagun NishiAizumachi Kaminoziri Aza, Kamiokinohara 250

35. Nguyễn Lệ Tuyền, sinh ngày 23/10/1973 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Hiroshima-Ken, Fukuya-Shi, Miyuki-cho, Moriwake 627-3

36. Nguyễn Thị Ánh Mai, sinh ngày 15/5/1973 tại Cần thơ

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Yarimizu 2-2304-13 Hachiouji-Shi, Tokyo

37. Nguyễn Duy Phát, sinh ngày 11/3/1966 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 102 Yoshida Hokkedo 1867-7 Tsubame-Shi, Niigata-Ken

38. Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 29/10/197 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Gifu-Ken, Kakamigahara-Shi, Sohara Rokkenchou 4-11-26

39. Nguyễn Thị Thu Phương, sinh ngày 25/7/1978 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Chiba-Ken, Narita, Shikarabe 1-2-1-906

40. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 29/12/1978 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Shizuoka-Ken, Izuno-Ku, Nishi, Yokka-Machi 602-1.
DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG (TRUNG QUỐC) ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1707/QĐ-CTN ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Trần Thị Hoài Anh, sinh ngày 14/12/1979 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Flat 977C, 5/F, Kwong Fook Bldg, No. 977 Canton Road, Kowloon

2. Châu Lệ Ngọc, sinh ngày 30/3/1967 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Room 912 Chak Sing House, Tin Chak Estate, Tin Shui Wai, N.T

3. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 23/7/1973 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Flat A, 9/F, 11 KwaiWah Bldg, 11 Tai Loong St, Kwai Chung, N.T

4. Nguyễn Thu Vĩnh, sinh ngày 16/3/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Flat 601, Tak Shui House, Tak Tin Estate, Lam Tin, Kowloon

5. Vũ Thị Oanh, sinh ngày 28/3/1977 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Room 315, Yuen Tai House, Yuen Chau Estate, Sham Shui Po, KLN

6. Trần Thị Cải, sinh ngày 05/10/1978 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Flat D, 9/F, No. 59 Nam Ning Mansion, Wan Hon Street, Kwun Tong, KLN

7. Từ A Chính, sinh ngày 04/10/1957 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Flat 1, 10/F, Kok Hei House, Siu Hei Court, Tuen Mun, N.T

8. Phạm Ánh Tuyết, sinh ngày 09/01/1977 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Flat D, 14/F, Reve Plaza, 05 Chui Wo Lane, Tai Po, NT

9. Lê Thị Thơ, sinh ngày 27/9/1978 tại Quảng Ninh, 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Flat 2323, Toi Fung House, Fung Tak, Estate, Diamond Hill, Kowloon
10. Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 22/5/1970 tại Hải Dương
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Flat E, 9/F, Block 10, Rhythm Garden, 242 Choi Hung Road, Kowloon, H.K
11. Lưu Thị Hồng Nhung, sinh ngày 29/5/1975 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Room 3002 Kwong Ying House, Kwong Ming Court, Tseung Kwan, Hong Kong

12. Lâm Thu Cúc, sinh ngày 04/01/1968 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Room 504, Kwong Nga HSE, Kwong Tin Est, Lam Tin, Kln, H.K

13. Lê Thị Hoa Mai, sinh ngày 02/11/1977 tại Thanh Hóa
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Flat 7, 11/F, West Block, Kam Ping Mansion, 67 Kam Ping Street, North Point, HK

14. Vũ Thị Linh, sinh ngày 28/7/1973 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Flat 2417 Shek Wing House, Shek Lei II, Kwai Chung, N.T

15. Nguyễn Thị Thúy Đang, sinh ngày 16/7/1969 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Room 2717, Lei Sang House, Lei Yu Mun Estate, Yau Tong, Kowloon, HK

16. Đỗ Thu Thủy, sinh ngày 28/9/1978 tại Hải Phòng, 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Flat B, 7/F, Kam Fung Court, 18 Tai Uk Street, Tsuen Wan, N.T

17. Nguyễn Thị Tuyền, sinh ngày 09/4/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Flat B, 23/F, Tower 1, Union Palaza, 09 Wo Muk Road, Fanling. N.T

18. Lư Hồng Vân, sinh ngày 03/8/1977 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 2/F, 147 Yee Kik Street, Sham Shui Po, Kowloon

19. Ngụy Tú Minh, sinh ngày 28/10/1987 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Flat 3303, Fu Lun Hse, Siu Lun Court, Tuen Mun, N.T

20. Vũ Thị Thanh, sinh ngày 22/8/1971 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 22/F, Block D, Victory Court, 187 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T

21. Hoàng Thị Kim Thoa, sinh ngày 20/5/1971 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Flat 2518 Siu Keung Hse, Siu Kwai Court, Tuen Mun, N.T

22. Tống Thị Xuân, sinh ngày 01/11/1977 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Room 2, 7A/F, Po Ming Bldg, 2-6 Foo Ming Street, Causeway Bay, H.K
23. Trần Thị Tám, sinh ngày 10/8/1972 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Flat B, 4/F, Lai Chi Court, 338-342 Lai Chi Kod Rd, Sham Shui Po, Kowloon
24. Phàng Mỹ Dìu, sinh ngày 20/7/1975 tại Đắc Lắk

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Flat E, 13/F, Block 02, Kingswood Court, Tin Shui Wai, N.T

25. Triệu Tuyết Anh, sinh ngày 22/3/1967 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Flat A, 1/F, 139 Woo Sung Street, Jordan, Kowloon

26. Hoàng Thị Phượng, sinh ngày 21/11/1971 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Room 1918, Hing Tung Hse, Tung Tau Est, Kowloon City, Kowloon

27. Tạ Thị Thanh, sinh ngày 10/01/1945 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 2305 B Tak Shui Hse, Tak Tin, Lam Tin, Kowloon, HK
28. Diệp Tam Nữ, sinh ngày 18/7/1958 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Flat 3, 30/F, Ka Ying House, Ka Keung Court, Lok Fu,, Kowloon

29. Phạm Thị Ninh, sinh ngày 18/6/1979 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Room 03, Flat B1, 5/F, Block B, 84-114 Choi Hung Road, San Po Kong Bldg, Kowloon

30. Phạm Thị Xuyến, sinh ngày 21/10/1973 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Flat 704, On Hoi House, Cheung On/Estate, Tsing Yi, N.T

31. Lương Thị Nga, sinh ngày 28/8/1980 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Flat 402, Lung Fung House, Wong Tai Sin Lower Estate, Wong Tai Sin, Kowloon

32. Lê Thị Thủy, sinh ngày 08/3/1978 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Flat A, 9/F, Yan Yee Bldg, 88 Kin Yip Street, Yuen Long, N.T

33. Bùi Thị Thất, sinh ngày 30/8/1969 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 816 Sau Chi House, Sau Mau Ping Estate, Kowloon, HK 

34. Lộc Thị Tắc, sinh ngày 2612/1988 tại Hà Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Flat J, 08/F, Block 12, Apllo Bldg, No. 170 Castle Peak Rd, Lai Chi Kok, Kowloon

35. Trần Kết Huôi, sinh ngày 16/12/1957 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Flat D, 11/F, Block B, Lynwood Villas, Tin Shui Wai, NT

36. Chống A Dính, sinh ngày 02/9/1974 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Flat 23, 10/F, Block A, Ching Sing Court, 10 Ching Hong Road, Tsing Yi, N.T

37. Vũ Thị Mai Hồng, sinh ngày 06/10/1975 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Room 217, Tin Yee House, Tin Ping Estate, Sheung Shui, HK

38. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 16/01/1971 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Flat 305, Pok Chi House, Pok Hong Estate, Shatin, NT.
DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI MA CAO (TRUNG QUỐC) ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1707/QĐ-CTN ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Huỳnh Thị Thùy Linh, sinh ngày 10/7/1974 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Rua Cidade Coimbra No 416, Ioandarz JDM Brilhantismo, Macau

2. Dương Mỹ Hương, sinh ngày 26/11/1969 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Rua Dubispomeis No. 59, Macau

3. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 18/9/1971 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Trav. Ultramar 9, 1/B Fung Heng, Ma-cao

4. Vũ Thị Hiền, sinh ngày 17/02/1975 tại Hà Nội
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Av Ouvidor Arriaga 94 Luisgonzaga Gomes 9M Ma-cao.

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA BA LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1707/QĐ-CTN ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Khánh Vân, sinh ngày 16/7/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bukowinska 24a/35, Vác-sa-va

2. Ninh Kiều Trang, sinh ngày 09/5/1993 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bema 13, 37-700 Plezemyst

3. Phạm Quốc Dũng, sinh ngày 02/8/1960 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zelana 76m32, Vác-sa-va

4. Nguyễn Thị Minh Hà, sinh ngày 13/5/1968 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Jerozolimskie 198Gm5 Warszawa.

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA ÁO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1707/QĐ-CTN ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Lê Cẩm Tú, sinh ngày 20/7/1995 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 60/1 Neudau, 82902 Steiermark, Austria

2. Lều Thị Gương, sinh ngày 22/5/1978 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Trepulkagsse 6/8/28, 1110, Vienna, Autria

3. Dương Tiến Hải, sinh ngày 26/7/1957 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schonbrunner 120/19, 1050, Vienna, Austria

4. Nguyễn Thúy Hằng, sinh ngày 21/10/1971 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 1100 Wien, August Sigl Strasse 4/3/6 Austria

5. Nguyễn Thị Bích Phượng, sinh ngày 26/5/1975 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bauerngasse 12. 7035 Steinbrunn, Austria

6. Vũ Thị Kim Oanh, sinh ngày 27/9/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Gutenberg Str 9/6, 3100 St. Polten, Austria

7. Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 23/9/1975 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Anzengruber Strasse 48, 3108 St Polten, Austria

8. Phan Văn Anh, sinh ngày 22/10/1998 tại Áo

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Anzengruber Strasse 48, 3108 St Polten, Austria

9. Phan Văn Philipp, sinh ngày 05/12/2000 tại Áo

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Anzengruber Strasse 48, 3108 St Polten, Austria

10. Đỗ Ngọc Linh, sinh ngày 19/01/1970 tại Hải Phòng
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Laxenburger Str.35/18, 1100 Wien

11. Dương Thị Thùy Dung, sinh ngày 21/12/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Schonbrunner Strabe 120/13 1050 Wien.

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1707/QĐ-CTN ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Lương Bội Khánh, sinh ngày 01/01/1982 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 500 East Indian Spring Dr, Silver Spring, MD 20901.

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA SÉC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1707/QĐ-CTN ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Lê Lan Mi, sinh ngày 26/7/1993 tại Đức
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Nam Suobody 10/12 Blanko

2. Chu Lan Chi, sinh ngày 10/7/2002 tại Séc

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Nam Suobody 10/12 Blanko

3. Lê Hà Thanh, sinh ngày 14/01/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Namesti Svobody 10/12 Blanko

4. Trần Thành Lê, sinh ngày 12/12/1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Namesti Svobody 10/12 Blanko

5. Chu Quốc Trung, sinh ngày 05/10/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Namesti Svobody 10/12 Blanko

6. Nguyễn Minh Tuấn, sinh ngày 11/3/1965 tại Nam Định
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gen Kratochuila 1013 Cervenykostelec

7. Trần Thị Dung, sinh ngày 14/7/1960 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Domazlická 42/214 Plzen 31800

8. Lê Minh Anh, sinh ngày 06/01/1991 tại Phú Thọ

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Domazlická 42/214 Plzen 31800

9. Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, sinh ngày 25/9/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Halkova 14, Cheb 350 02

10. Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 05/12/1985 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 756/39 Kosmicka Haje 14 900, Praha 4

11. Nguyễn Lê Hà, sinh ngày 09/3/1989 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Na Bendovce 196/28, Praha 8-18 100

12. Nguyễn Phương Thanh, sinh ngày 13/02/1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 756/39 Kosmicka Haje 14 900, Praha 
13. Nguyễn Hữu Quang, sinh ngày 11/7/1969 tại Hà Nội
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Marie Puymanová 1131/7, Havirov, Sumbark 73601.

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CHDCND LÀO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1707/QĐ-CTN ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Ánh Nhung, sinh ngày 20/12/1971 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: tổ 15, bản Noong-duong-thong, quận Xi-khot-ta-bong, Viêng Chăn

2. Hoàng Thị Tuyết Mai, sinh ngày 15/10/1969 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 494/30 Phon-toong-sa-vat, quận Chanthabuly, Viêng Chăn

3. Phạm Văn Toàn, sinh ngày 10/9/1929 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Phôn-xay, Paksé, Chămpasak

4. Mai Thị Châu, sinh ngày 29/12/1935 tại Thái Lan

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bản Phôn-xay, Paksé, Chămpasak 

5. Phạm Thị Thanh, sinh ngày 15/02/1956 tại Thái Lan

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bản Phôn-xay, Paksé, Chămpasak

6. Phạm Văn Tiến, sinh ngày 01/01/1960 tại Thái Lan

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Phôn-xay, Paksé, Chămpasak

7. Vũ Thị Thu Hà, sinh ngày 09/11/1984 tại Lào
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bản Phon-sa-van, mương Sỉ-sát-ta-nác, Viêng Chăn

8. Lê Thị Vân, sinh ngày 25/11/1981 tại Lào

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bản Nọng-Chăn tai, Sysatanak, Viêng Chăn

9. Nguyễn Thị Minh Trang, sinh ngày 12/11/1968 tại Lào

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bản Phonesavath tai, quận Sykhottabong, Viêng Chăn

10. Đỗ Long, sinh ngày 20/8/1935 tại Ninh Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Đông-pa-lan-thông, quận Sysatanak, Viêng Chăn

11. Vũ Minh Hường, sinh ngày 25/3/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bản Si-vi-lay, quận Saythany, Viêng Chăn
12. Nguyễn Xuân Điệp, sinh ngày 22/12/1974 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Ma Nô, huyện Luông Pha Bang, tỉnh Luông Pha Bang

13. Đỗ Thị Khăm Lạ, sinh ngày 02/7/1978 tại Lào

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bản Ma Nô, huyện Luông Pha Bang, tỉnh Luông Pha Bang

14. Nguyễn Thị Vi Va, sinh ngày 14/4/1999 tại Lào

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bản Ma Nô, huyện Luông Pha Bang, tỉnh Luông Pha Bang

15. Nguyễn Thị Sa Mai, sinh ngày 01/11/2001 tại Lào
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bản Ma Nô, huyện Luông Pha Bang, tỉnh Luông Pha Bang

16. Chu Văn Tiến, sinh ngày 13/10/1973 tại Ninh Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Xóm 79, bản Huội Hổng, quận Chanthabuly, Viêng Chăn

17. Chu Tân Lan, sinh ngày 21/01/2005 tại Lào
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Xóm 79, bản Huội Hổng, quận Chanthabuly, Viêng Chăn

18. Chu Hoàng Đại, sinh ngày 11/6/2007 tại Lào
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Xóm 79, bản Huội Hổng, quận Chanthabuly, Viêng Chăn

19. Nguyễn Văn Vũ, sinh ngày 07/7/1968 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Phôn-xay, Paksé, Chăm pa sắc

20. Nguyễn Thị Lanh, sinh ngày 25/6/1971 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Phôn-xay, Paksé, Chăm pa sắc

21. Nguyễn Văn Vi, sinh ngày 16/7/1998 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Phôn-xay, Paksé, Chăm pa sắc

22. Nguyễn Văn Hoàn, sinh ngày 10/8/2000 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Phôn-xay, Paksé, Chăm pa sắc

23. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 22/11/2002 tại Lào

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bản Hom kha nhom, Paksé, Chăm pa sắc

24. Nguyễn Văn Thương, sinh ngày 24/7/2006 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Hom kha nhom, Paksé, Chăm pa sắc

25. Dương Xuân Chữ, sinh ngày 17/7/1966 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Hom kha nhom, Paksé, Chăm pa sắc

26. Phan Thị Huệ, sinh ngày 27/10/1970 tại Lào
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bản Hom kha nhom, Paksé, Chăm pa sắc

27. Dương Thị Mai Trinh, sinh ngày 15/12/1993 tại Lào

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bản Hom kha nhom, Paksé, Chăm pa sắc

28. Dương Xuân Chung, sinh ngày 15/8/1996 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Hom kha nhom, Paksé, Chăm pa sắc

29. Dương Thị Mai Trâm, sinh ngày 15/02/1999 tại Lào

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bản Hom kha nhom, Paksé, Chăm pa sắc

30. Dương Xuân Nghĩa, sinh ngày 10/10/1975 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Hom kha nhom, Paksé, Chăm pa sắc

31. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 24/7/1977 tại Lào

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bản Hom kha nhom, Paksé, Chăm pa sắc

32. Đào Thị Nguyệt, sinh ngày 20/9/1970 tại Lào

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bản Huổi Pun, Paksé, Chăm pa sắc

33. Đào Văn Hùng, sinh ngày 10/6/1982 tại Lào

Giới tính: Nam

34. Đào Thị Ngoãn, sinh ngày 02/4/1981 tại Lào

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bản Huổi Pun, Paksé, Chăm pa sắc

35. Đào Thị Ngoan, sinh ngày 15/5/1974 tại Lào

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Bản Huổi Pun, Paksé, Chăm pa sắc

36. Nguyễn Doãn Thọ, sinh ngày 10/10/1963 tại Lào

Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Bản Khủa luang nưa, quận Chanthabuly, Viêng Chăn.

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1707/QĐ-CTN ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Trần Thị Mỹ Trang, sinh ngày 26/6/1986 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 3-106 Youngnam Songdo, Apt., 319-9 Okryeon-dong, Yeonsu-gu, Incheon-si

2. Trần Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 13/01/1982 tại Tây Ninh
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #155 Seungbeop-ri, Ogok-myeon, Gokseong-gun, Jeollanam-do

3. Nguyễn Thị Bích Diệp, sinh ngày 16/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 21 Changnae-ri, Oseong-myneo, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do

4. Nguyễn Tố Ly, sinh ngày 06/9/1978 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #95-15 (3/3) Danggam-dong, Busanjin-gu, Busan-si

5. Trần Kim Ngọc, sinh ngày 20/6/1976 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 872-2 Hwangpung-ri, Namil-meyon, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do

6. Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 16/11/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #34-1 Donggok-ri, Habin-meyon, Dalseong-gun, Deagu-si

7. Trương Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 17/6/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 516 Yangtung-ri, Sangbuk-myeon, Ulji-gun, Ulsan-si

8. Huỳnh Thị Vàng, sinh ngày 10/10/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 462-2 Dalseo-ri, Jicheon-myeon, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do

9. Hoàng Duy Tiên, sinh ngày 22/11/1979 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 20 Mansu-dong, Namdong-gu, Incheon-si

10. Trần Ngọc Thu, sinh ngày 02/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 899 Samdong-ri, Myeongho-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do

11. Trần Thị Dung, sinh ngày 16/02/1983 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #627 Geumho-dong, Sokcho-si, Gangwon-do

12. Đồng Thị Giao, sinh ngày 20/5/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 102-806 Pyeonghwa-dong 2-ga, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do

13. Nguyễn Thị Thúy Hà, sinh ngày 29/9/1982 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 23-7 (105) Changsin 3-dong, Jongno-gu, Seoul

14. Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 01/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #29-15 Sanho-dong, Masan-si, Gyeongsangnam-do

15. Nguyễn Việt Cường, sinh ngày 27/01/1979 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 157-93 Gajwa-dong, Seo-gu, Incheon-si

16. Trần Mỹ Xuyên, sinh ngày 29/4/1981 tại Bạc Liêu
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 99-1 Gaeop-ri, Baekseok-eup, Yangju-gun, Gyeonggi-do

17. Danh Thị Bé Ba, sinh ngày 13/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 275-13 Adong-dong, Paju-si, Gyeonggi-do

18. Phan Thị Thúy Hằng, sinh ngày 27/02/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 10-11 Bon-dong, Dongjak-gu, Seoul
19. Ngô Thị Thủy, sinh năm 1977 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 412-5 (10/7) Seongnae-dong, Gangdong-gu, Seoul

20. Phùng Thị Họa, sinh ngày 27/5/1981 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 84-6 Naeryong-ri, Buknae-myeon, Yeoju-gun, Gyeonggi-do

21. Lý Thị Diệp, sinh ngày 07/01/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 160-2Songseok-ri, Daesul-myeon, Yesan-gun, Chungcheongnam-do

22. Phan Thị Bảnh, sinh ngày 19/5/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #285 Guryong-dong, Cheonan-si, Chungcheongnam-do

23. Nguyễn Ngọc Thà, sinh ngày 25/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #427-273 Sinjang-dong, Hanam-city, Gyeonggi-do

24. Nguyễn Thị Mén, sinh ngày 09/01/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 1820-2 Taepyung-dong, Sujung-gu, Sungnam-city, Gyeonggi-do

25. Võ Thị Thanh Thoảng, sinh ngày 04/4/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Girin APT Inhu-dong 1 (ga), Deokjun-gu, Jeoju-si, Jeollabuk-do

26. Bùi Thị Thêm, sinh ngày 16/4/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 151 Hwaji-dong, Nonsan-si, Chungcheonam-do

27. Nguyễn Thị Hồng Hiếu, sinh ngày 06/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 329-51 Simgok 3-dong, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do

28. Trần Thị Út, sinh ngày 08/9/1985 tại Tây Ninh
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 22-12/2 Cheonhyeon-dong, Hanam-si, Gyeonggi-do

29. Nguyễn Thị Thu Trinh, sinh ngày 01/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 1730 Jungsan-dong, Buk-gu, Ulsan-si

30. Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh ngày 22/7/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 1405-7 Sa-dong, Sangrok-gu, Ansan city, Gyeonggi-do

31. Nguyễn Thì Hoàng Oanh, sinh ngày 04/8/1966 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 1364-1 Geumgwang 1-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do

32. Lê Thị Diễm Hoa, sinh ngày 26/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Jugong Apt. 107-1501, 178 Panam-dong, Dong-gu, Daejeon-si

33. Lê Thị Kiều Hưng, sinh ngày 20/4/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 105-406 Samhan Apt., Bansong 2-dong, Haeundae-gu, Busan-si

34. Phạm Thị Cẩm Thi, sinh ngày 28/6/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 113-204 Hyundae 1 APT, Gyoha-eup, Paju-si, Gyeonggi-do

35. Võ Thị Thúy Diễm, sinh ngày 24/9/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #302-7 Jurye-dong, Sasang-gu, Busan

36. Vương Thị Thanh Liêm, sinh ngày 23/12/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #114 Wolbong-ri, Gokseong-eup, Gokseung-gun, Jeollanam-do

37. Nguyễn Thị Lành, sinh ngày 13/8/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 303-1 Chaam-dong, Cheonan-si, Chungcheongnam-do

38. Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 25/12/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #928 Sannam-ri, Sonbul-myeon, Hampyeong-gun, Jeollanam-do

39. Lê Thị Thanh Hương, sinh ngày 29/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #101-505 Wondangmaeul Apt., Wondang-ri, Dangjin-eup, Dangjin-gun

40. Đào Thị Thư, sinh ngày 17/10/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 104-908 Shidaehan Apt., Bijeon-dogn, Pyungtaek-si, Gyeonggi-do

41. Võ Thị Hoa, sinh ngày 16/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 599-1 Nonhyun-dong, Namdong-gu, Incheon city

42. Phạm Ngọc Anh, sinh ngày 29/11/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #283-2 Pyeongchang-ri, Yangji-myeon, Yongin-si, Gyeonggi-do

43. Nguyễn Thị Thoa, sinh ngày 15/9/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 669-2 Sungjeong 3 – dong, Dong-gu, Busan-city

44. Nguyễn Thị Hoàng Phúc, sinh ngày 30/4/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 101-1714 Sajik Apt., Danju-ri, Youngkwang-eup, Young-kwang-gun, Jeollanam-do

45. Lê Thị Hồng Diễm, sinh ngày 03/7/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 32 Sirye-dong, Buk-gu, Ulsan-si

46. Nguyễn Đức Hiền, sinh ngày 24/6/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 1811-68 (1/5) Yeonsan 3 – dong, Yeonje-gu, Busan-si

47. Huỳnh Thị Trúc Ly, sinh ngày 23/02/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 541-21 (6/7) Geabup-dong, Sasang-gu, Busan-si

48. Quách Thị Ken, sinh ngày 19/7/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Villa 216-1, Goejeong-ri, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do

49. Võ Thị Cẩm Loan, sinh ngày 09/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 103/702 ho Sanho Apt., 1634-6 Sinheuk-dong, Boryong-si, Chungcheongnam-do

50. Nguyễn Thị Thanh Hòa, sinh ngày 03/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #1203-33 Pyeongni 4-dong, Seo-gu, Daegu-si

51. Đặng Thị Thúy An, sinh ngày 10/12/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Jueun Chongsol, Apt., Gongdo-eup, Anseong-si, Gyeonggi-do

52. Lâm Kim Ánh, sinh ngày 01/3/1973 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 788-2 Hak-dong, Dong-gu, Gwangju-si

53. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 12/4/1979 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 589-7 Seoknam-2 dong, Seo-gu, Incheon-si

54. Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 15/4/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 456-7 Chimsan 3-dong, Buk-gu, Daegu-si

55. Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 10/5/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #405-17 Seonhwa-dong, Jung-gu, Daejeon-si

56. Lê Thị Trường Ai, sinh ngày 09/4/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #71-9 (303) Eungam 1-dong, Eunpyeong-gu, Seoul

57. Trần Nguyễn Thị Kim Hường, sinh ngày 28/11/1982 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 558-2 Heungyang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, Gangwon-do

58. Nguyễn Thị Kim Lon, sinh ngày 10/11/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 429-1 Cheongjeong-ri, Annam-myeon, Okcheon-gun, Chung-cheongbuk-do
59. Phạm Thị Thúy Ngân, sinh ngày 15/10/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #693-2 Dogu-ri, Donghae-myeon, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do

60. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 26/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Woomi Apt., 569 Sucheong-dong, Osan-si, Gyeonggi-do

61. Nguyễn Thị Yến Phi, sinh ngày 10/5/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 397 Gildu-ri Podu-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do

62. Nguyễn Thị Xuyến, sinh ngày 25/4/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #373 Huisan-ri, Chiseo-myeon, Hanam-gun, Gyeongsangnam-do

63. Lê Thị Ngoan, sinh ngày 01/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #36-7 Dongmu-ri, Youngam-eup, Youngam-gun, Jeollanam-do

64. Đỗ Thanh Duy, sinh ngày 23/11/1982 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 210-3 (2/3) Seomun-ri, Yangyang-eup, Gangwon-do

65. Trần Thị Mum, sinh ngày 29/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 305 Beach Mansion, 27-107 Hang-dong 7 (chil)-ga, Jung-gu, Incheon-si

66. Nguyễn Thị Kim Phon, sinh ngày 28/4/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 105-18 Buchang-dong, Nonsan-si, Chungcheongnam-do

67. Nguyễn Mai Hoa, sinh ngày 01/7/1970 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 262-10 Geumgok-dong, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

68. Nguyễn Tống Vy Vy, sinh ngày 15/7/1974 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 432-16 Mangmi 1-dong Suyoung-gu, Busan-si

69. Phạm Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 23/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 695-1 Yul-dong, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do

70. Đinh Thị Cúc, sinh ngày 20/6/1976 tại Quảng Nam

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 102-109 Bosung Seohan Town, 872 Dongchun-dong, Buk-gu, Daegu-si

71. Trần Thị Kim Xuyến, sinh ngày 06/6/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #403 Hwaji-ri, Yucheon-myeon, Yecheon-gun, Gyeongsangbuk-do
72. Trần Thị Khanh, sinh ngày 02/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 147 Deunggwang-ri, Doam-myeon, Hwasun-gun, Jeollanam-do
73. Triệu Hồng Nghi, sinh ngày 27/03/1983 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #647 Ducksan-ri, Daedong-myeon, Hampyeong-gun, Jeollanam-do

74. Nghiêm Thị Kim Thi, sinh ngày 25/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 169-364 (1/1) Sanggye 5 (o)-dong, Nowon-gu, Seoul

75. Nguyễn Thị Lài, sinh ngày 02/8/1978 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 244-1 Sangwangsimni-dong-Seongdong-gu, Seoul

76. Huỳnh Mộng Yến Phi, sinh ngày 20/11/1986 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 34-1 Mugeuk-ri, Geum-wang-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do

77. Châu Thị Nhất, sinh ngày 07/01/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 1083-4 Yonggak 3-ri, Wolhyang-myeon, Seongju-eup, Gyeong-sangbuk-do

78. Châu Thị Minh Hiếu, sinh ngày 25/10/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 644 (2) Ipsil-ri, Oedong-eup, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do

79. Nguyễn Thị Lệ, sinh ngày 02/02/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 101-604 Daewoo Apt., 525-1 Dujeong-dong, Chunan-si, Chungcheongnam-do

80. Lại Thanh Hiếu, sinh ngày 15/11/1985 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 204-13, I-dong, Uiwang-si, Gyeonggi-do

81. Cao Thị Thúy Hồng, sinh ngày 23/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 311 Daebong 1 (il)-dong, Yongam-myeon, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do

82. Phan Ngọc Mai, sinh ngày 15/10/1974 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #703 Seojung-ri, Songji-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do

83. Cao Thị Giang, sinh ngày 14/02/1972 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 258-8 Bukbyeon-dong, Gimpo-si, Gyeonggi-do
84. Phạm Thị Mai Thanh Thúy, sinh ngày 27/6/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 258-468 Mia 9-dong, Gangbuk-gu, Seoul

85. Lê Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 27/5/1977 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 416-9 (13/4) Samrak-dong, Sasang-gu, Busan-si

86. Trần Thị Tuyết Hằng, sinh ngày 27/10/1976 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 1015 ho 304 dong Seongwon Apt., Woe-dong, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do

87. Lê Thị Minh Hiếu, sinh ngày 26/12/1981 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 901-2 Taehwa-dong, Jung-gu, Ulsan-si

88. Trần Thị Thanh Trang, sinh ngày 02/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 961 Hogye 1 (il)-dong, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do

89. Danh Thị Mỹ Châu, sinh ngày 09/3/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 4-3 Jungdong-ri, Boeun-eup, Boeun-gun, Chungcheongbuk-do

90. Nguyễn Thị Triều, sinh ngày 16/12/1972 tại Thừa Thiên Huế
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 399-11 Kalgok-ri, Beobwon-eup, Paju-si, Gyeonggi-do

91. Phạm Thị Kim Nga, sinh ngày 09/7/1984 tại Vĩnh Long
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #190 Hongjuk-ri, Baeksuk-eup, Yangju-si, Gyeonggi-do

92. Trương Thị Hồng Diễm, sinh ngày 17/01/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 445 Jitan-ri, Iwon-myeon, Okcheon-gun, Chungcheongbuk-do

93. Nguyễn Thị Tuyết Phương, sinh ngày 19/02/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #107-704 Line Apt., Munheung-dong, Buk-gu, Gwangju-si

94. Nguyễn Thị Mỹ Châu, sinh ngày 02/4/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #103 Doongji Villa, 693-1 Naeson-dong, Euiwang-si, Gyeonggi-do

95. Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 10/4/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #913-12 Ochi-dong, Buk-gu, Gwangju-si

96. Hoàng Thị Hằng, sinh ngày 29/6/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #242-8 Songchon-dong, Daedeok-gu, Daejeon-si

97. Phạm Thị Phương Trang, sinh ngày 04/01/1986 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 872 Hohyung-ri, Goheung-gun, Jeollanamdo

98. Lê Thị Huỳnh, sinh ngày 15/7/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 502 Bugook Heights, 120-2 Jinchun-dong, Dalseo-gu, Daegu-si

99. Dương Thị Ngọc Huệ, sinh ngày 24/4/1970 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 573-3 Simgokbon-dong, Sosa-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do

100. Trần Thị Đông Khoa, sinh ngày 09/02/1985 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #531 Sangdae-ri, Podu-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do

101. Vũ Thị Nhung, sinh ngày 01/10/1985 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 628-2 Jayang-dong, Gwangjin-gu, Seoul

102. Nguyễn Thị Thúy Trinh, sinh ngày 09/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 106-202 Oncheon 1-dong, Asan-si, Chungcheongnam-do

103. Lê Thị Kim Thúy, sinh ngày 31/5/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #252 Samdong-ri, Namil-myeon, Geumsang-gun, Chungcheongnam-do

104. Trần Thị Hoàng, sinh ngày 20/02/1972 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 1313 Gwirae-ri, Gwirae-myeon, Weonju-si, Gangwon-do

105. Lê Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 27/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 61 Sinnam-dong, Hwaseong-si, Gyeonggi-do

106. Phạm Thị Chiển, sinh ngày 07/7/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: # (2/1) 253-2 Deungwon 2-ri, Jori-eup, Paju-si, Gyeonggi-do

107. Nguyễn Thị Minh Thúy, sinh ngày 27/7/1980 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 347 Donglak 2 (i) –ri, Yongam-myeon, Seongju-gun, Gyeong-sangbuk-do

108. Trương Thị Ngoan, sinh ngày 10/01/1986 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 34 Ojeon-dong, Uiwang-si, Gyeonggi-do

109. Lê Thị Trúc Phương, sinh ngày 19/7/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #158-472 Gwangmyeong 4-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do

110. Lê Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 10/9/1980 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 141 Jung-ri, Seokjok-eup, Chilkok-gun, Gyeongsangbuk-do

111. Nguyễn Thị Tình, sinh ngày 20/3/1980 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 373-31 Yaum-dong, Nam-gu, Ulsan-si

112. Nguyễn Thị Sơn Di, sinh ngày 07/12/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 252 Geosa-ri, Yangchon-myeon, Nonsan-si, Chungcheongnam-do

113. Hoàng Thị Bạch Ngọc, sinh ngày 22/02/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 104-315 Deadong Apt., Daebang-dong, Changwon-si, Gyeong-sangnam-do

114. Bùi Thị Mười, sinh ngày 31/12/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #297 Bugok-ri, Gosu-myeon, Gochang-gun, Jeollabuk-do

115. Lê Thị Quyên, sinh ngày 29/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 74-49 Osan-dong, Osan-si, Gyeonggi-do

116. Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 30/11/1967 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 650-2 Hawangsimni-dong, Seongdong-gu, Seoul

117. Phạm Thị Hồng Sương, sinh ngày 16/10/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 103-1213 Bosung 1 cha, 51 bloc-1 lot, 20/8 Sagok-dong, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do

118. Vũ Thị Tuyết Mai, sinh ngày 26/6/1967 tại Nam Định

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 55-52 Suyu-dong, Gangbuk-gu, Seoul

119. Tào Thị Oanh, sinh năm 1978 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #656 Mangchun-ri, Heunghae-eup, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do

120. Ngô Thị Kiều, sinh năm 1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 21-38 Hyosung-dong, Gyeyang-gu, Incheon-si

121. Trịnh Thị Kim Tràng, sinh ngày 17/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 309 Chang-ri, Yeoju-eup, Yeuju-gun, Gyeonggi-do

122. Nguyễn Thị Mừng, sinh ngày 28/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 1091 Samchuk-ri, Nasan-myeon, Hampyeong-gu, Jeollanam-do

123. Lưu Thị Bích Phượng, sinh ngày 16/12/1984 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #1306-3 Sankyuk-dong, Buk-gu, Daegu-si

124. Trần Ngọc Ẩn, sinh ngày 16/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #20-55 Won-dong, Dong-gu, Daejeon-si

125. Trần Thị Kim Huệ, sinh ngày 11/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Room 303-1110 Buyoung Apt., 815 Yeongdeung-dong, Iksan-si, Jeollabuk-do

126. Nguyễn Ngọc Phượng, sinh ngày 12/4/1977 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #66-8 Anjung-ri, Anjung-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do

127. Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 01/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #302-506 Joogong Tranchae, 582 Dongyang-dong, Gyeyang-gu, Incheon

128. Nguyễn Ngọc Tú Trinh, sinh ngày 20/8/1972 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 432 Hwadae-ri, Ildong-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do
129. Giáp Thị Thanh Thiên, sinh ngày 10/02/1966 tại Bình Định

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #178-34 Kaghwa-dong, Buk-gu, Gwangju-si

130. Trần Hồng Chuyện, sinh ngày 20/7/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #1619-435 (10/5) Daeyeon 2-dong, Nam-gu, Busan-si

131. Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh ngày 30/5/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 341-14 Gimryangjang-dong, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

132. Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 03/3/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #516 Hwajuk-ri, Hwicheon-myeon, Bosung-gun, Jeollanam-do

113. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 05/11/1976 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #1-305 (4/13) Dangsan-dong 5-ga, Youngdeungpo-gu, Seoul

134. Nguyễn Thái Như Phụng, sinh ngày 23/9/1974 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 840-3 Segye-ri, Ochun-eup, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do

135. Lê Kiều Thủy Linh, sinh ngày 21/4/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #23, Makgok-ri, Pungsan-eup, Andong-si, Gyeongsangbuk-do

136. Trần Hải Hà, sinh ngày 17/10/1984 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #4 Munam-ri, Okjong-myeon, Hadong-gun, Gyeongsangnam-do

137. Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 26/6/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #173 Osan-ri, Yangchon-myeon, Nonsan-si, Chungcheongnam-do

138. Lê Thị Chỉ, sinh ngày 12/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #204-1505 Dongyang Joogong Apt., Dongyang-dong, Gyeang-gu, Incheon-si

139. Nguyễn Thị Thụy, sinh ngày 11/3/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 511-2201 Singal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

140. Tô Thị Thùy, sinh ngày 18/8/1985 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 383-1 Nonjeong Dowon-ri, Byeongcheon-myeon, Cheonan-si, Chungcheongnam-do

141. Nguyễn Thị Cẩm Loan, sinh ngày 02/10/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #286 Gung-dong, Guro-gu, Seoul

142. Trần Thị Tốt, sinh ngày 02/8/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 213 Deokji-ri, Eumbong-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do

143. Đỗ Thị Quyên, sinh ngày 24/3/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 79-2 Section, 4 district, Bongchun-dong, Gwanak-gu, Seoul

144. Tô Bích Duyên, sinh ngày 26/11/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 768-9 (209) Wa-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

145. Trương Thị Bé Thu, sinh ngày 16/11/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 234 Seungchi-ri, Hwasan-myeon, Wanju-gun, Jeollabuk-do

146. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 22/9/1984 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 641-58 Bongdeok 3-dong, Nam-gu, Daegu-si

147. Lê Thị Hằng, sinh ngày 02/4/1975 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #102 Mirim Jutaek 890-3 Doksan 3-dong, Keumchon-gu, Seoul

148. Lê Ngọc Thúy, sinh ngày 29/7/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 625-1 Hwanae-ri, Masan-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do

149. Trần Thị Vân, sinh ngày 12/6/1986 tại Bạc Liêu
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #442-1 Gaya-ri, Gangcheon-myeon, Yeoju-gun, Gyeongi-do

150. Phạm Bé Năm, sinh ngày 09/4/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #391-7 Gaksan-dong, Dong-gu, Daegu-si

151. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 01/7/1980 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 233-15 Joyoung-dong, Kyungsan-si, Gyeongsangbuk-do

152. Huỳnh Thị Tuyết, sinh ngày 16/7/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Wolseonjgong Apt., #616 Bon-dong, Dalseop-gu, Daegu-si

153. Huỳnh Tuyết Mai, sinh ngày 01/11/1972 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #408-201 Mansu 4-dong, Namdogn-gu, Incheon-si

154. Nguyễn Thị Trúc Hà, sinh ngày 27/01/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #6-522 (2/) Wolgok-dong, Gwangsan-gu, Gwangju-si

155. Trần Thị Bê, sinh ngày 01/01/1982 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #938 Wongok-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeongi-do

156. Lâm Thị Gấm, sinh ngày 22/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 407 Yiwon-ri, Naebuk-myeon, Boeun-gun, Chuncheongbuk-do

157. Ngô Phước Uyên, sinh ngày 04/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #310 Geumjeo-ri, Hancheon-myeon, Hwasun-gun, Jeolla-nam-do

158. Đặng Thị Trúc Hậu, sinh ngày 25/9/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #738 Choji-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

159. Lưu Thị Tâm, sinh ngày 20/12/1984 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #101-1815 Buyksan Apt. Buknae-myeon, Yeoju-gun, Gyeonggi-do

160. Lê Bích Thùy, sinh ngày 21/4/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Room 302 Yujin Villa 56-123 Cheolsan-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do
161. Lê Thị Thúy An, sinh ngày 16/01/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 181 Cheongok-dong, Buk-gu, Ulsan-si

162. Mã Thùy Loan, sinh ngày 12/5/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 155-1 Sosa-dong, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do

163. Bùi Thị Điệp, sinh ngày 19/01/1978 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #198-3 Seongwol-ri, Seongwan-eup, Cheonan-si, Chungcheongnam-do

164. Nguyễn Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 06/10/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 1493-11, Goseong-ri, Aewol-eup, Bukjeju-gun, Jeju-do

165. Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 12/3/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #580-51 Samdo 1 (il) – dong, Jeju-si, Jeju-do

166. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 02/9/1986 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 303-1 Hyoja 2-dong, Chungcheon-si, Gangwon-do

167. Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh ngày 18/10/1977 tại Bình Định

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 1009-24 Doksan 1-dong, Keumchun-gu, Seoul

168. Diệp Thu Vân, sinh ngày 17/12/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #1821 Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do

169. Bạch Thị Thu, sinh ngày 27/7/1981 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 74-91 (29/2) Bukgajwa 2-dong, Seodaemun-gu, Seoul

170. Kim Thị Ngọc Tím, sinh ngày 13/9/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 301 ho 840-18 Noyou-dong, Kwangjin-gu, Seoul

171. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 22/7/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 928-18 Hwagok-dong, Gangseo-gu, Seoul

172. Phạm Thị Bích Thảo, sinh ngày 24/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 106-401 Buyeong Apt., Gangsan-dong, Nonsan-si, Chungcheongnam-do

173. Võ Thị Tuyền, sinh ngày 11/01/1973 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 1010-1 Jungsan-dong, Buk-gu, Ulsan-si

174. Đặng Thị Nhung, sinh ngày 08/8/1970 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #65-7 Wau-ri, Bongdang-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do
175. Phan Thị Phương, sinh ngày 20/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #1245 Gaepo-ri, Wando-eup, Wando-eup, Wando-gum, Jeollanam-do

176. Lương Thị Mỹ Chiều, sinh ngày 10/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 875 Jangrim-dong, Saha-gu, Busan-si

177. Vũ Thị Đức, sinh ngày 30/10/1985 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 331 Nokyang-dong, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do

178. Lưu Thị Lan, sinh ngày 17/8/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 276-8 Wonnae-dong, Yuseong-gu, Daejeon-si

179. Phùng Thị Thu Đức, sinh ngày 01/5/1953 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #182 Juan 1-dong, Nam-gu, Incheon-si

180. Nguyễn Thị Lan Chi, sinh ngày 02/4/1979 tại Quảng Trị

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #1 Shinsu-dong, Mapo-gu, Seoul

181. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 11/11/1972 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 257-30 Seobu-dong, Dong-gu, Ulsan-si

182. Hồ Thu Giang, sinh năm 1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 599-1 Nonhyun-dong, Namdong-gu, Incheon-si

183. Phạm Vũ Tuyết Oanh, sinh ngày 14/11/1980 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 164 Namchon-ri, Podu-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do

184. Lê Thị Kim Tuyến, sinh ngày 07/01/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #83-18 Ohjeong-dong, Daedeok-gu, Daejeon-si

185. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 15/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #1401-902 Guwol Hill State, 23 Guwol-dong, Namdong-gu, Incheon-si

186. Nguyễn Thị Thái, sinh ngày 14/11/1962 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 204-904 Guyoung 2 JugongApt., 855-2 Guyoung-ri, Bumseo-eup, Ulju-gun, Ulsan-si

187. Đinh Thị Phượng, sinh ngày 03/02/1976 tại Hải Dương
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 301 ho Woojin Villa, #233-87 Jangwi 1-dong, Seongbuk-gu, Seoul

188. Võ Thị Kim Thu, sinh ngày 08/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #473 Wolnam-dong, Dong-gu, Gwangju-si

189. Trần Thị Nhất, sinh ngày 24/3/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #509-1103 Toegye Jugong 3-danji Apt., Seoka-dong, Chuncheon-si, Gangwon-do

190. Võ Mỹ Tài, sinh ngày 24/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 108-605 Gyeongsungkun-maul Apt. Galma 2-dong, Seo-gu, Daejeon-si

191. Lê Hồng Thủy, sinh ngày 10/11/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 97-1 Sineup-dong, Pocheon-si, Gyeonggi-do

192. Lê Thanh Thủy, sinh ngày 09/11/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 705-106 Songpafinetown Apt., Jangji-dong, Songpa-gu, Seoul

193. Nguyễn Thị Bé Năm, sinh ngày 29/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 501 Doosan Apt., 3 ho, 667 Dongbu Dong, Dong-gu, Ulsan Metropolitan City

194. Nguyễn Thị Nhiều, sinh ngày 28/7/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 480 Goji il (1)-ri, Gigye-myeon, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do

195. Ngô Thị Hoàng Mỹ, sinh ngày 30/9/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 103-102 Shin Gyungsung Villa, 686-8 Yeonhee-dong, Seo-gu, Incheon-si

196. Sơn Vẹn, sinh ngày 02/3/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 422 Sinheung-dong, Anseong-si, Gyeonggi-do

197. Nguyễn Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 20/01/1985 tại Đồng Tháp
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 31 ho #604 Yonghyeon-dong, Nam-gu, Incheon-si

198. Trần Thị Hậu, sinh ngày 04/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #604-24 Yonghyeon 5 - dong, Nam-gu, Incheon-si

199. Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, sinh ngày 10/4/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 401 Okseong-ri, Heunghae-eup, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do

200. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 27/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bangeu-dong, Dong-gu, Ulsan-si

201. Lương Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 08/9/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 735-3 Bupyeong-ri, Jinjeop-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do

202. Huỳnh Thị Trinh, sinh ngày 25/9/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #112 1ho-ri, Gangcheon-myeon, Yeoju-gun, Gyeonggi-do

203. Vũ Thị Nhung, sinh ngày 12/4/1984 tại Lạng Sơn

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 118 Namsung-ri, Podu-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do

204. Bùi Thị Hằng, sinh ngày 29/4/1979 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 816-8 Bono-dong, Sangrok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

205. Nguyễn Thị Diễm Thùy, sinh ngày 01/01/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 1467-69 Juan 8-dong, Nam-gu, Incheon-si

206. Lê Thị Kim Mỹ, sinh ngày 08/01/1980 tại Long An

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 1112-9 Gukwoo-dong, Buk-gu, Daegu-si

207. Yang Young Min, sinh ngày 20/9/2006 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #285-42 Samjeong-dong, Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do

208. Lê My My, sinh ngày 12/10/2003 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #566-17 Majang-dong, Seongdong-gu, Seoul

209. Kim Seong Min, sinh ngày 02/12/2003 tại Hàn Quốc

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 650-2 Hawangsimni-dong, Seongdong-gu, Seoul

210. Trần Thị Tố Huyên, sinh ngày 30/01/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 438 Korim-dong, Chuin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

211. Đặng Thị Tiên, sinh ngày 24/4/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Room 104-501 Samsung Apt., 387-22 Unnam-dong, Gwangsan-gu, Gwangju-si

212. Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 25/10/1980 tại Hải Phòng,

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 902-6 Toegye-dong, Chungcheon-si, Gangwon-do

213. Tạ Thị Minh Thơ, sinh ngày 04/9/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #247 Sang-ri, Samsan-myeon, Ganghwa-gun, Incheon-si

214. Mai Thị Mộng Diễm, sinh ngày 09/3/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 700 Ansim-ri, Mok-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do

215. Lữ Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 10/10/1977 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #27 Banji-dong, Changwon-si, Gyeongsangnam-do

216. Nguyễn Thị Kim Phụng, sinh ngày 23/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 8-105 Chungnam Park Mension, 188-2 Seodun-dong, Gwonsun-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

217. Trần Thị Lại, sinh ngày 15/5/1986 tại Bình Định
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 412 Uyidong 3-ga, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do

218. Võ Ngọc Khuê, sinh ngày 20/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 552-5 Hongjuk-ri, Baekseok-eup, Yangju-si, Gyeonggi-do

219. Trần Thị Mỹ Kiều, sinh ngày 02/3/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 7319-1 Taepyung 4-dong, Sujung-gu, Sungnam-si, Gyeonggi-do

220. Đỗ Thị Thu Sương, sinh ngày 14/4/1983 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 449-17 Sadang-dong, Dongjak-gu, Seoul

221. Đặng Kim Thu, sinh ngày 13/8/1986 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 34-8 Seongmo 1-ri, Samsan-myeon, Ganghwa-gun, Incheon-si

222. Lê Thị Hương Vinh, sinh ngày 13/10/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 76-35 Ganseok-dong, Namdong-gu, Incheon-si

223. Lê Thị Ánh Loan, sinh ngày 03/4/1983 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #647-4 Namkye-ri, Goheung-eup, Goheung-gun, Jeollanam-do

224. Nguyễn Thị Kim Trang, sinh ngày 24/11/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #520 Samcheonri 1-gu, Hwasoon-eup, Hwasoon-gun, Jeollanam-do

225. Lương Hồng Thắm, sinh ngày 10/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 707 Sannam-ri, Sonbul-myeon, Hampyeong-gun, Jeollanam-do

226. Đinh Thị Hương, sinh ngày 12/11/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 616-111 Ganseok-4-dong, Namdong-gu, Incheon-si

227. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 12/11/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 141-1 Songsan-ri, Dongmyeong-myeon, Chigok-gun, Gyeongsangbuk-do

228. Hà Mỹ Dung, sinh ngày 22/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1199-14 Mugeo-dong, Nam-gu, Ulsan-si

229. Dương Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 10/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #230-12 Yongdap-dong, Seongdong-gu, Seoul

230. Cao Thị Thảo, sinh ngày 06/02/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #620-5 Wulyoung-dong, Masan-si, Gyeongsangnam-do

231. Cao Thị Đang, sinh ngày 04/8/1984 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 415-23 Sinkil 5-dong, Youngdungpo-gu, Seoul

232. Trần Thị Ngọc Hân, sinh ngày 15/10/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Room 1 – 101, 738-40 Guro-dong, Guro-gu, Seoul

233. Trần Thị Thu Hồng, sinh ngày 06/3/1979 tại Long An

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #190, Dongsa-ri, Hari-myeon, Yecheon-gun, Gyeongsangbuk-do

234. Nguyễn Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 24/12/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 552 Mora-dong, Sasang-gu, Busan-si
235. Lê Thị Hoa, sinh ngày 14/01/1985 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #76-11 Seokgwan-dong, Seongbuk-gu, Seoul

236. Trần Thị Thúy Kiều, sinh năm 1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #1-90 Seongmo-ri, Samsan-myeon, Ganghwa-gun, Incheon-si

237. Nguyễn Thị Bích Hương, sinh ngày 25/8/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 490-12 Balsan-ri, Jeongnam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do

238. Nguyễn Thị Sang, sinh ngày 14/7/1955 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 416-1 Seooe-ri, Buan-eup, Buan-gum, Jeollabuk-do

239. Trần Thị Bông, sinh ngày 20/7/1983 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 3F, 293-7, Chunho-dong, Kangdong-gu, Seoul

240. Nguyễn Thị Thu Vân, sinh ngày 19/4/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 134-1Galdang-ri, Mohyun-myun, Cheoin-gu, Yongin, Gyeonggi-do

241. Phạm Thị Nở, sinh ngày 13/7/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #102 Beopeung-ri, Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do

242. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 2749-6 Yongdam 2-dong, Jeju-si, Island

243. Lê Thị Lệ Hằng, sinh ngày 11/11/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 187 Maseong-ri, Pogok-myun, Yongin-si, Gyeonggi-do

244. Vũ Thùy Thanh, sinh ngày 14/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Seilvilla 3-102, #223-5 Namchon-dong, Namdong-gu, Incheon
245. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 03/9/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 138-16, Bugae-dong, Bupyung-gu, Incheon-city

246. Trần Thị Xuyên, sinh ngày 22/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 157 Bongsaeng-ri, Jeong-mi-myeon, Dangjin-gun, Chungcheongnam-do

247. Nguyễn Thị Nhẫn, sinh ngày 03/9/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 179-13 Gayangdong, Donggu, Daejeon Metropolitan city

248. Lê Thị Thanh Diệu, sinh ngày 10/7/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Chowon Apt 709-509, 896-6 Pyeongchon-dong, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do

249. Võ Thị Thơm, sinh ngày 01/8/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: (3/1) 118 Suwonram-ri, Seotan-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do

250. Lưu Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 05/8/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #365-12 (20/6) Goejeong 2-dong, Saha-gu, Busan-si

251. Bùi Thị Mỹ Long, sinh ngày 03/9/1983 tại Bình Định

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #681 Beopwon-ri, Beopwon-eup, Paju-si, Gyeonggi-do

252. Phan Thị Thu Thúy, sinh ngày 30/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 1249 Soha 2 (i)-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do

253. Nguyễn Thị Đoàn, sinh ngày 07/11/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 349-15 Yaeum 1-dong, Nam-gu, Ulsan-si

254. Đỗ Thị Huệ, sinh ngày 02/7/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 423 Songji-ri, Yonghyeon-myeon, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do

255. Nguyễn Thị Phương Chị, sinh năm 1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 85-1 Dongsan-ri, Tangjeong-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do

256. Nguyễn Thị Thu Sương, sinh ngày 05/4/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 1398-3 Sa-dong, Sangrok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

257. Lê Thị Hồng Thu, sinh ngày 01/9/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 723-9 Nogok 1(il)-ri, Baekhak-myeon, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do

258. Tạ Thị Bảy, sinh ngày 10/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #66-6Jungdo-ri, Keumsan-eup, Keumsan-gun, Chungcheongnam-do

259. Lê Ngọc Thuận, sinh ngày 18/10/1973 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #110-402 Bisabeol Apt., 1058 Dongsan-dong, Iksan-si, Jeollabuk-do

260. Hà Thị Thanh Phương, sinh ngày 15/3/1979 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 50-39 Yongho 1-dong, Nam-gu, Busan-si

261. Nguyễn Thị Vũ Ý Lệ Quyên, sinh ngày 08/02/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 302-301 Munbal-ri, Gyoha-eup, Paju-si, Gyeonggi-do

262. Vương Thị Kim Thủy, sinh ngày 18/4/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 222 Bonril (il)-ri, Yongam-myeon, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do

263. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 23/02/1985 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 571-19 Mugeo-dong, Nam-gu, Ulsan-si

264. Nguyễn Thị Kim Hơn, sinh ngày 16/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 488-1 Bupwon-ri, Bupwon-eup, Paju-si, Gyeonggi-do

265. Nguyễn Thị Lài, sinh ngày 04/02/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 337 Banjowon-ri, Sedo-myeon, Buyeo-gun, Chungcheongnam-do

266. Phạm Thị Xuyên, sinh ngày 05/9/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: #277-4, Jungdo-ri, Keum-san-eup, Keumsan-gun, Chungcheongnam-do

267. Nguyễn Thị Tuyền, sinh ngày 02/6/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 176 Cheongcheon-dong, Bupyeong-gu, Incheon-si

268. Trần Thị Liền, sinh ngày 02/02/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 522 Bongsan 1-ri, Apo-eup, Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do

269. Nguyễn Thị Bích Thuận, sinh ngày 14/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 219-8 Songgi-ri, Byeollyang-myeon, Suncheon-si, Jeollanam-do./.

